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MỞ ĐẦU 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

- Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất phương án phối hợp vận hành điều tiết nước hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Cả phục vụ cấp nước và phòng chống lũ cho hạ du.
- Mục tiêu đề tài:


· Đề xuất được phương án phối hợp vận hành điều tiết nước hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện và các công trình thủy lợi lớn trên lưu vực sông Cả phục vụ cấp nước và phòng chống lũ cho hạ du;

· Xây dựng được bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định điều hành hệ thống

II. NỘI DUNG SẢN PHẨM 

- Tên sản phẩm: Báo cáo đánh giá thực trạng phối hợp vận hành điều tiết nước hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện và các công trình thủy lợi lớn trên lưu vực sông Cả.
- Yêu cầu cần phải đạt:

+ Đánh giá thực trạng phối hợp vận hành của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện và các công trình thủy lợi lớn trên lưu vực sông Cả.

+ Đánh giá những tồn tại, nguyên nhân và những vẫn đề cần giải quyết trong phối hợp vận hành điều tiết của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Cả phục vụ cấp nước và phòng chống lũ cho hạ du.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CÁCH TIẾP CẬN 

Để đạt được mục tiêu đề ra nhóm nghiên cứu đã sử dụng một số phương pháp giúp phân tích, đánh giá tình hình hoạt động các công trình thủy lợi, thủy điện cũng như tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước tại hạ du sông Cả như sau:

1. Phương pháp thu thập thông tin, khảo sát, thực địa

Để phân tích được thực trạng vận hành công trình, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát, thực địa tại các hồ chứa, nhà máy thủy điện. Các đơn vị quản lý, vận hành công trình như nhà máy thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, công ty KTCTTL Bắc Nghệ An, Công ty KTCTTL Nam Nghệ An, Công ty KTCTTL Bắc Hà Tĩnh. Đây là những đơn vị quản lý các số liệu về nguồn nước, tình hình vận hành công trình qua các năm.
Ngoài các đơn vị chính trên, nhóm nghiên cứu còn tiến hành thu thập thông tin tại các đơn vị quản lý nhà nước như Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An, các trang web https://hochuathuydien.evn.com.vn của tập đoàn EVN;  http://www.thuyloivietnam.vn/ của Tổng cục Thủy lợi.
2. Phương pháp thống kê, so sánh, đánh giá, phân tích
Thống kê, phân tích và đánh giá chuỗi số liệu theo không gian và thời gian để thấy được quy luật diễn biến của các yếu tố nguồn nước (lưu lượng, mực nước), quy luật vận hành và diễn biến nguồn nước tại khu vực hạ du trong suốt quá trình thủy điện vận hành vào mùa cạn cũng như mùa lũ.
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẢ
1.1. TỔNG QUAN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN TRÊN LƯU VỰC

1.1.1. Công trình thủy điện

Hiện nay trên dòng chính sông Cả đã xây dựng 3 thủy điện lớn có tác động đến dòng chảy khu vực hạ du. Bao gồm:

a. Hồ chứa thủy điện Bản Vẽ: Công trình thủy điện Bản Vẽ được xây dựng từ năm 2005, vận hành năm 2010 tại bản Vẽ xã Yên Na huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Thông số chính của công trình như sau:

- Diện tích lưu vực: 8.700km2.

- Dòng chảy trung bình năm: 134m3/s.

- Mực nước dâng bình thường: 200,0m.

- Mực nước chết: 155,0m.

- Dung tích toàn bộ: 1.834,6 triệu m3.

- Dung tích hữu ích: 1.383 triệu m3.

- Lưu lượng xả ứng với mực nước lũ thiết kế 5.981m3/s.

- Công suất lắp máy: 320 MW.

- Lưu lượng thiết kế nhà máy thủy điện: 340,4 m3/s.

Thủy điện Bản Vẽ là công trình tổng hợp có nhiệm vụ:

- Phát điện với công suất lắp máy: 320 MW.

- Phòng chống lũ với dung tích phòng lũ: 300 triệu m3.

- Xả bổ sung cho hạ du trong mùa kiệt đáp ứng nhu cầu nước hạ du.
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Hình 1.1: Thủy điện Bản Vẽ
Hình 1.2. Đường quan hệ Z-F-W hồ Bản Vẽ

Bảng 1.1: Tổng hợp các thông số chính của thủy điện Bản Vẽ
	STT
	Tên gọi
	Đơn vị
	Số lượng, chủng loại

	I
	Hệ thống sông
	
	Cả

	II
	Thủy văn
	
	

	1
	Diện tích lưu vực
	km2
	8.700

	2
	Lưu lượng bình quân
	m3/s
	134

	3
	Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế P=0,1%
	m3/s
	7770

	4
	Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra P=0,02%
	m3/s
	10.500

	III
	Hồ chứa
	
	

	1
	Mực nước dâng bình thường (MNDBT)
	m
	200

	2
	Mực nước chết (MNC)
	m
	155

	3
	Mực nước vận hành hàng năm
	m
	177,50

	4
	Mực nước trước lũ
	m
	192,50

	5
	Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT
	km2
	45,85

	6
	Dung tích toàn bộ hồ chứa
	106m3
	1834,60

	7
	Dung tích hữu ích
	106m3
	1383,0

	8
	Dung tích phòng lũ
	106m3
	300

	IV
	Đập dâng nước
	
	

	1
	Loại đập
	
	Đập bê tông

	2
	Cao trình đỉnh đập
	m
	206

	3
	Chiều dài đập theo đỉnh
	m
	480

	4
	Chiều cao đập lớn nhất
	m
	135

	5
	Mái thượng lưu
	
	m=0 và m=0,30

	6
	Mái hạ lưu
	
	m=0,85

	V
	Đập tràn
	
	

	1
	Kiểu tràn
	
	Có cửa van

	2
	Lưu lượng xả tràn thiết kế
	m3/s
	5981,60


	3
	Cao trình ngưỡng
	m
	188,50

	4
	Số cửa van
	cửa
	6

	5
	Khẩu độ cửa theo ngưỡng tràn :
	
	

	
	- Chiều rộng
	m
	10

	
	- Chiều cao
	m
	11,5

	VI
	Cửa nhận nước
	
	

	1
	Loại
	
	Kết cấu bê tông

	2
	Cao trình ngưỡng
	m
	139

	3
	Số cửa van
	cửa
	2

	4
	Kích thước cửa van (rộng x cao)
	m x m
	6,5x6,5

	VII
	Đường hầm dẫn nước
	
	

	1
	Loại
	
	Đường hầm đào trong đá 

	2
	Số đường hầm
	hầm
	2

	3
	Chiều dài đường hầm (cả hầm nghiêng và hầm ngang)
	m
	640

	4
	Đường kính hầm
	m
	6,5

	VIII
	Nhà máy
	
	

	1
	Kiểu
	
	Hở

	2
	Lưu lượng thiết kế
	m3/s
	340,4

	3
	Mực nước hạ lưu lớn nhất (với lũ P=0,02%)
	m
	96,20

	4
	Cao trình sàn lắp ráp
	m
	98,0

	5
	Cao trình sàn máy
	m
	84,50

	6
	Cao trình đặt tuốc bin
	m
	73,8

	7
	Cột nước tính toán    Htt
	m
	106

	8
	Cột nước lớn nhất Hmax
	m
	122,6

	9
	Cột nước nhỏ nhất Hmin
	m
	74,71

	10
	Công suất lắp máy
	MW
	320

	11
	Công suất đảm bảo
	MW
	90

	12
	Kiểu tua bin
	
	Francis, trục đứng

	13
	Số tổ máy
	
	2

	14
	Vòng quay
	vòng/phút
	150

	15
	Điện lượng trung bình hàng năm
	triệu Kwh
	1.084,2

	IX
	Kênh xả ra
	
	

	1
	Loại 
	
	Hở, mặt cắt hình thang

	2
	Cao độ đáy kênh
	m
	72,5

	3
	Chiều rộng đáy kênh
	m
	39,8

	4
	Độ dốc đáy kênh
	%
	0,00

	X
	Trạm phân phối điện
	
	

	1
	Loại
	
	hở

	2
	Cao trình đặt trạm
	m
	195

	3
	Kích thước trạm
	m x m
	89 x 137,5


b. Thủy điện Khe Bố:  Thủy điện Khe Bố được xây dựng năm 2007, hoàn thành năm 2011 tại xã Tam Quang huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An.

Các thông số chính công trình:

- Diện tích lưu vực: 14.300km2.

- Dòng chảy trung bình năm: 254m3/s.

- Mực nước dâng bình thường: 65,0m

- Mực nước chết: 63,0m.

- Dung tích toàn bộ: 97,8 triệu m3.

- Dung tích hữu ích: 17,2 triệu m3.

- Lưu lượng xả ứng với mực nước lũ thiết kế 6.565m3/s.

- Công suất lắp máy: 100 MW.

- Lưu lượng thiết kế nhà máy thủy điện: 487,7 m3/s.
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Hình 1.3: Thủy điện Khe Bố

[image: image26.jpg]



Hình 1.4. Đường quan hệ Z-F-W thủy điện Khe Bố

Bảng 1.2: Tổng hợp các thông số chính của thủy điện Khe Bố
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Khe Bố

	1
	Diện tích lưu vực
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	14.300

	2
	Lưu lượng trung bình nhiều năm
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	254

	3
	Lưu lượng lũ kiểm tra
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	10.420

	3
	Lưu lượng lũ thiết kế
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	7.981

	II
	Hồ chứa
	
	

	1
	Hình thức điều tiết
	
	Ngày

	2
	Mực nước dâng bình thường
	m
	65

	3
	Mực nước chết
	m
	63

	4
	Mực nước lũ kiểm tra
	m
	67,52

	5
	Mực nước lũ thiết kế
	m
	65,05

	6
	Dung tích toàn bộ (Wtb)
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	97,8

	7
	Dung tích hữu ích (Whi)
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	17,2

	8
	Dung tích chết (Wc)
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	80,6

	III
	Đập dâng chính
	
	

	1
	Cao trình đỉnh đập
	m
	70

	2
	Chiều cao đập lớn nhất
	m
	38

	3
	Chiều dài đập theo đỉnh
	m
	365

	IV
	Đập tràn
	
	

	1
	Số cửa van
	Bộ
	8

	2
	Cao trình ngưỡng tràn
	m
	53,0

	3
	Số lượng và kích thước cửa van n(BxH)
	m
	8(11x12)

	4
	Lưu lượng xả tràn ứng với lũ thiết kế
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	6.565,95

	5
	Lưu lượng xả tràn ứng với lũ kiểm tra
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	8.826,91

	V
	Nhà máy
	
	

	1
	Lưu lượng thiết kế (Qtk)
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	487,7

	2
	Công suất lắp máy
	MW
	100

	3
	Số tổ máy
	Tổ
	2


c. Thủy điện Chi Khê:  Thủy điện Chi Khê được xây dựng năm 2013, hoàn thành năm 2017 tại xã Chi Khê huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An

Các thông số chính công trình:- Diện tích lưu vực: 15.380km2.

- Dòng chảy trung bình năm: 273,2m3/s.

- Mực nước dâng bình thường: 38,0m

- Mực nước chết: 38,0m. Dung tích toàn bộ: 33,49 triệu m3.

- Lưu lượng xả ứng với mực nước lũ thiết kế 7212m3/s.

- Công suất lắp máy: 41 MW.

- Lưu lượng thiết kế nhà máy thủy điện: 506 m3/s.
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Hình 1.5: Thủy điện Chi Khê

Bảng 1.3: Tổng hợp các thông số chính của thủy điện Chi Khê
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Chi Khê

	1
	Diện tích lưu vực
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	15.380

	2
	Lưu lượng trung bình nhiều năm
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	273


	3
	Lưu lượng lũ kiểm tra
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	11.080

	3
	Lưu lượng lũ thiết kế
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	7.438

	II
	Hồ chứa
	
	

	1
	Hình thức điều tiết
	
	-

	2
	Mực nước dâng bình thường
	m
	38

	3
	Mực nước chết
	m
	38

	4
	Mực nước lũ kiểm tra
	m
	44,77

	5
	Mực nước lũ thiết kế
	m
	40,87

	6
	Dung tích toàn bộ (Wtb)
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	33,49

	7
	Dung tích hữu ích (Whi)
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	-

	8
	Dung tích chết (Wc)
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	-

	III
	Đập dâng chính
	
	

	1
	Cao trình đỉnh đập
	m
	46

	2
	Chiều cao đập lớn nhất
	m
	26

	3
	Chiều dài đập theo đỉnh
	m
	28

	IV
	Đập tràn
	
	

	1
	Số cửa van
	Bộ
	8

	2
	Cao trình ngưỡng tràn
	m
	25,5

	3
	Số lượng và kích thước cửa van n(BxH)
	m
	8(14x12,5)

	4
	Lưu lượng xả tràn ứng với lũ thiết kế
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	7.212

	5
	Lưu lượng xả tràn ứng với lũ kiểm tra
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	10.691

	V
	Nhà máy
	
	

	1
	Lưu lượng thiết kế (Qtk)
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	506,0

	2
	Công suất lắp máy
	MW
	41

	3
	Số tổ máy
	Tổ
	2


d. Công trình thủy điện nhỏ

Ngoài 3 thủy điện lớn trên dòng chính, trên lưu vực sông Cả hiện có 11 thuỷ điện đã đi vào vận hành hoà vào lưới điện quốc gia với tổng công suất lắp máy Nlm = 659,5 MW, tổng công suất đảm bảo Nđb = 172,8 MW, tổng điện lượng trung bình năm E0 = 2.686.106 kwh. Trên thượng nguồn sông Hiếu có 5 nhà máy: Bản Cốc, Sao Va, Châu Thắng, Nậm Pông, Nhãn Hạc; trên thượng lưu sông Cả có 5 nhà máy: Nậm Cắn, Bản Cánh, Nậm Mô, Bản Ang, Nậm Nơn.

Bảng 1.4: Các thông số kĩ thuật cơ bản các nhà máy thủy điện đã vận hành

	TT
	Tên công trình
	DT lưu

vực

(Km2)
	Dung tích 106 m3
	Công suất (MW)
	Điện lượng TB (E0)

106 kwh

	
	
	
	VTB
	Vhi
	NLM
	NĐB
	

	1
	Thủy điện Bản Cánh
	64
	0,008
	0,006
	1,5
	1,5
	6,3

	2
	Thủy điện Nậm Mô
	2.612
	2,68
	1,19
	16,0
	2,77
	67,0

	3
	Thủy điện Nậm Nơn
	8.855
	6,07
	
	20,0
	20,0
	296,0

	4
	Thủy điện Bản Ang
	3.829
	2,98
	0,87
	17,0
	2,01
	70,0

	5
	Thủy điện Nậm Cắn
	56
	0,007
	
	20,0
	2,01
	64,93

	6
	Thủy điện Bản Cốc
	150
	0,018
	0,01
	18,0
	3,74
	74,5

	7
	Thủy điện Sao Va
	173
	0,253
	0,096
	3,0
	0,70
	13,6

	8
	Thủy điện Châu Thắng
	842
	18,21
	4,22
	14,0
	-
	44,37

	9
	Thủy điện Nậm Pông
	354
	1,67
	0,57
	30,0
	5,53
	130,0

	10
	Thủy điện Nhãn Hạc
	560
	6,85
	4,82
	59,0
	7,2
	206,10

	11
	Thủy điện Hố Hô
	278
	38
	6
	14
	-
	55,6


- Có 6 nhà máy thủy điện cột nước thấp vận hành theo Quy trình Của Bộ Công Thương, hồ chứa không có dung tích phòng lũ cụ thể như sau:

+ Nhà máy thủy điện Nậm Mô được xây dựng trên nhánh chính sông Nậm Mộ, thuộc địa bàn xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; 

+ Nhà máy thủy điện Bản Ang được xây dựng trên nhánh chính sông Nậm Mộ, thuộc địa bàn xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; 

+ Nhà máy thủy điện Nâm Nơn được xây dựng trên nhánh chính sông Nậm Nơn (hạ lưu của thủy điện Bản Vẽ), thuộc địa bàn xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; 

+ Nhà máy thủy điện Châu Thắng được xây dựng trên nhánh chính sông Quang, thuộc địa bàn các huyện Quế Phong và Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An; 

+ Nhà máy thủy điện Nhãn Hạc được xây dựng trên sông Quang, thuộc địa bàn xã Quế Sơn và xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An;

+ Nhà máy thủy điện Hố Hô nằm trên thượng nguồn sông Ngàn Sâu, đầu mối công trình thuộc tỉnh Quảng Bình, phần hạ nguồn là huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

- Có 5 nhà máy thủy điện cột nước cao vận hành theo Quy trình Của Bộ Công Thương, UBND tỉnh, hồ chứa không có dung tích phòng lũ cụ thể như sau:

+ Nhà máy thủy điện Nậm Cắn, được xây dựng trên nhánh sông Nâm Mộ, thuộc địa bàn Xã Tà Cạ huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An; 

+ Nhà máy thủy điện Bản Cánh được xây dựng trên nhánh sông Nâm Mộ, thuộc địa bàn Xã Tà Cạ huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An; 

+ Nhà máy thủy điện Nhãn Hạc được xây dựng trên nhánh sông Quang, thuộc địa bàn Xã Châu Kim, huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An; 

+ Nhà máy thủy điện Bản Cốc được xây dựng trên nhánh chính sông Nậm Việc, thuộc địa bàn Xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An; 

+ Nhà máy thủy điện Nậm Pông được xây dựng trên sông Nậm Pông, thuộc địa bàn huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An;

1.1.2. Công trình thủy lợi 

a. Hồ Ngàn Trươi
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) là công trình trọng điểm Quốc Gia do Bộ Nông nghiệp & PTNT làm chủ đầu tư. Công trình có dung tích hồ chứa lớn thứ ba toàn quốc (775 triệu m3), chỉ sau Cửa Đạt (Thanh Hóa) và Dầu Tiếng (Tây Ninh).

Với dung tích hồ chứa 775 triệu m3, công trình thủy lợi Ngàn Trươi có nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất công nghiệp, điều tiết tưới 32.585 ha đất nông nghiệp của 8 huyện, thị xã và gần 6.000 ha nuôi trồng thuỷ sản, kết hợp phát điện với công suất máy 19,8MW, cấp nước sinh hoạt, làm giảm lũ cho vùng hạ du, đặc biệt là vùng Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ; phục vụ và tạo sức bật mới trong phát triển kinh tế - xã hội, nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Hà Tĩnh.

Hồ Ngàn Trươi được xây dựng năm 2013 và hoàn thành giữa năm 2018. Công trình vận hành đã phát huy một số tác dụng như sau:
- Đối với nhiệm vụ tưới: Mặc dù hệ thống kênh mương mới chỉ được đầu tư các hạng mục kênh chính. Tuy nhiên công trình đã có tác dụng trong việc cấp nước, tạo nguồn cho một số công trình đầu mối như trạm bơm Linh Cảm, hệ thống sông Nghèn cấp nước cho vùng Vũ Quang, Đức Thọ.
- Đối với nhiệm vụ phòng chống lũ: Trong mùa mưa lũ năm 2018, 2019 công trình đã chủ động tham gia cắt lũ giảm nguy cơ thiệt hại cho vùng Vũ Quang và Đức Thọ. Điển hình như trận lũ ngày 2÷5/9/2019, khu vực thượng nguồn Ngàn Trươi liên tục có mưa to đến rất to, đạt bình quân trên 700 mm; lưu lượng nước đổ về hồ khoảng 1.500 m3/s, việc vận hành hồ Ngàn Trươi đã phát huy tác dụng khi cắt được 300 triệu m3, giảm ngập lụt cho hạ du.
Các thông số chính công trình:

- Diện tích lưu vực: 408km2
- Mực nước dâng bình thường: 52,0m

- Mực nước chết: 25,0m.

- Dung tích toàn bộ: 775,7 triệu m3.

- Dung tích hữu ích: 704 triệu m3.

- Lưu lượng xả ứng với mực nước lũ thiết kế 2464m3/s.


- Công suất lắp máy: 19,8 MW.
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Hình 1.6: Hồ Ngàn Trươi
Hình 1.7: Quan hệ F-Z-W hồ Ngàn Trươi

Bảng 1.5: Tổng hợp các thông số chính của thủy điện Ngàn Trươi
	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Trị số

	I
	Đặc trưng thuỷ văn.
	 
	 

	1
	Diện tích lưu vực
	km2
	408,00

	2
	Tổng lượng dòng chảy đến 85%
	106m3
	658,00

	3
	Tổng lượng nước dung
	106m3
	752,00

	4
	Lưu lượng lũ thiết kế  p = 0,5 %
	m3/s
	4.880,0

	5
	Lưu lượng lũ kiểm tra p = 0,1 %
	m3/s
	6.100,0

	6
	Lưu lượng dẫn dòng mùa lũ p = 0,2%
	m3/s
	4.130,0

	7
	Lưu lượng dẫn dòng mùa lũ p = 1%
	m3/s
	2.648,0

	8
	Lưu lượng dẫn dòng mùa lũ p = 5%
	m3/s
	1.390,0

	II
	Hồ chứa nước
	
	

	1
	Mực nước dâng bình thường (MNDBT)
	m
	+ 52,00

	2
	Mực nước lớn nhất thiết kế (MNLNTK) P = 0,5%
	m
	+ 54,56

	3
	Mực nước lớn nhất kiểm tra (MNLNKT) P = 0,1%
	m
	+ 55,52

	4
	Mực nước chết  (MNC)
	m
	+ 25,00

	5
	Dung tích toàn bộ (Wtb)
	106m3
	932,70

	6
	Dung tích hữu ích (Whi )
	106m3
	704,00

	7
	Dung tích phòng lũ (Wpl)
	106m3
	157,00

	8
	Dung tích chết (Wc)
	106m3
	71,70

	III
	Đập chính.
	
	

	1
	Hình thức
	
	đập đất đá 

	2
	Cao trình đỉnh
	m
	+57,8

	3
	Cao trình đỉnh tường chắn sóng
	m
	+59,0

	4
	Chiều dài đỉnh
	m
	342,0

	5
	Chiều rộng đỉnh
	m
	12,0

	6
	Chiều cao lớn nhất Hmax
	m
	53,9

	7
	Hệ số mái thượng lưu m
	
	3,0; 3,5; 4,0 và 2,0

	8
	Hệ số mái hạ lưu m
	
	2,5; 3,0; 3,5 và 2,0

	9
	Cao trình cơ hạ lưu
	m
	+44,0 và +29,0

	10
	Chiều rộng cơ hạ lưu
	m
	5,0

	11
	Gia cố bảo vệ mái hạ lưu
	
	trồng cỏ và đá lát khan

	IV
	Đập phụ
	
	

	1
	Hình thức
	
	đập đất đá 

	2
	Cao độ đỉnh đập
	m
	57,80

	3
	Cao độ đỉnh tường chắn sóng
	m
	59,00

	4
	Chiều dài đỉnh đập
	m
	222,0

	5
	Chiều rộng đỉnh đập
	m
	8,0

	6
	Chiều cao lớn nhất Hmax
	m
	24,3

	7
	Hệ số mái thượng lưu m
	
	2,75; 3,0

	8
	Hệ số mái hạ lưu m
	
	2,5

	V
	Tràn xả lũ
	
	

	1
	Hình thức
	
	Mặt cắt thực dụng Ôphixêrốp, tiêu năng đáy

	2
	Lưu lượng xả kiểm tra p = 0,1% Qkt
	m3/s
	2.237,0

	3
	Lưu lượng xả thiết kế p = 0,5% Qtk
	m3/s
	1.937,0

	4
	Chiều rộng tràn nước
	m
	40,0

	5
	Cao trình ngưỡng tràn
	m
	+45,0

	6
	Kiểu cửa bằng thép và đóng mở bằng thủy lực
	
	van cung,

	7
	Số lượng x kích thước cửa n x ( BxH)
	cái x m
	05 x (8 x 7)

	8
	Cao trình đáy bể tiêu năng
	m
	+36,0

	9
	Chiều dài bể tiêu năng
	m
	36,0

	10
	Chiều rộng bể tiêu năng
	m
	53,0

	11
	Sân sau
	
	mặt cắt chữ nhật

	12
	Chiều dài
	m
	60,0

	13
	Chiều rộng
	m
	53,0

	14
	Kênh xả sau tràn
	
	mặt cắt hình thang

	15
	Chiều dài
	m
	1.000,0

	16
	Chiều rộng đáy
	m
	53,0

	17
	Hệ số mái m
	
	1,5

	18
	Nối tiếp sau kênh xả
	
	mở rộng Khe Trí

	VI
	Công trình lấy nước số 1
	
	

	1
	Chế độ làm việc
	
	chảy có áp

	2
	Giai đoạn dẫn dòng thi công
	
	

	3
	Lưu lượng dẫn dòng lớn nhất Qdd
	m3/s
	610,0

	4
	Cao trình cửa vào tuy nen
	m
	+10,0

	5
	Chiều dài tuy nen
	m
	286,5

	6
	Đường kính tuy nen
	m
	7,0

	7
	Giai đoạn quản lý khai thác
	
	

	8
	Lưu lượng tưới thiết kế Qtk
	m3/s
	56,8

	9
	Lưu lượng đảm bảo môi trường Qmt
	m3/s
	4,0

	10
	Cao trình cửa vào
	m
	+19,0

	11
	Số lượng x kích thước cửa vào nx( BxH)
	cáix m
	02x(2,6 x 4,0)

	12
	Chiều dài đường ống áp lực
	m
	320,0

	13
	Đường kính đường ống áp lực
	m
	4,0

	VII
	Nhà máy thuỷ điện
	
	

	1
	Hình thức
	
	kiểu sau đập

	2
	Công suất lắp máy
	MW
	15

	3
	Số tổ máy
	tổ
	03

	4
	Chế độ làm việc
	
	phát điện theo tưới

	VIII
	CT lấy nước số 2                                                 
	
	

	1
	Chế độ làm việc
	
	chảy có áp

	2
	Lưu lượng thiết kế Qtk
	m3/s
	8,86

	3
	Cao trình cửa vào
	m
	+20,00

	4
	Đường kính tuy nen
	m
	2,0

	5
	Chiều dài tuy nen
	m
	104,5

	6
	Cửa vận hành
	
	van côn

	IX
	Cầu Khe Trí xây mới
	
	

	1
	Số nhịp x chiều dài một nhịp
	m
	03 x33,0 = 99,0

	2
	Khổ cầu
	m
	9,0


b. Hồ Bản Mồng

Công trình được xây dựng trên nhánh sông Hiếu, có vị trí tại xã Yên Hợp huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An. 

Đến nay hồ Bản Mồng vẫn đang trong quá trình thi công và ngày 5/1/2020 đã chính thức chặn dòng.

Các thông số chính công trình:


- Diện tích lưu vực: 2.800km2

- Mực nước dâng bình thường: 76,4m


- Mực nước chết: 65,0m.

- Dung tích toàn bộ: 224,78 triệu m3.


- Dung tích hữu ích: 170,45 triệu m3.


- Lưu lượng xả ứng với mực nước lũ thiết kế 6.180m3/s.


- Công suất lắp máy: 45 MW.
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Hình 1.8: Hồ Bản Mồng chính thức chặn dòng ngày 5/1/2020
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Hình 1.9: Đường quan hệ Z-F-W hồ Bản Mồng

Bảng 1.6: Tổng hợp các thông số chính của hồ Bản Mồng
	TT
	Thông số kỹ thuật
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Các đặc trưng lưu vực và dòng chảy năm
	
	
	 

	
	- Diện tích lưu vực
	FLV
	km²
	2800

	
	- Lượng mưa bình quân nhiều năm
	X0
	mm
	1900

	
	- Lớp dòng chảy bình quân nhiều năm
	Y0
	mm
	1080

	
	- Mô đun dòng chảy
	M0
	l/s/km²
	34,3

	
	- Lưu lượng bình quân nhiều năm
	Q0
	m³/s
	95,9

	
	- Tổng lượng
	W0
	106m³
	3024

	2
	Hồ chứa
	
	
	

	
	- Mực nước dâng bình thường
	MNDBT
	m
	76,40

	
	- Mực nước chết
	MNC
	m
	65,00

	
	- Diện tích mặt hồ đến MNDBT
	
	km²
	24,40

	
	- Diện tích mặt hồ đến MNC
	
	km²
	7,77

	
	- Mực nước lũ thiết kế
	MNLTK
	m
	76,72

	
	- Mực nước lũ kiểm tra
	MNLKT
	m
	78,51

	
	- Dung tích chết
	Wc
	106m³
	54,33

	
	- Dung tích toàn bộ
	Wtb
	106m³
	224,78

	
	- Dung tích hữu ích
	Whi
	106m³
	170,45

	
	- Dung tích hồ chứa ứng với MNLTK
	
	106m³
	233,31

	
	- Dung tích hồ chứa ứng với MNLKT
	
	106m³
	281,02

	3
	Đập chính
	
	
	

	
	- Vị trí
	
	
	Sông Hiếu

	
	- Loại đập
	
	
	BT trọng lực

	
	- Cao trình đỉnh đập
	
	m
	78,9

	
	- Cao độ đáy sông/chân đập
	
	m
	33,5

	
	- Chiều dài đập chính
	
	m
	383

	
	- Chiều rộng mặt đập
	
	m
	12,5

	
	- Chiều cao đập lớn nhất
	
	m
	45,4

	4
	Tràn xả lũ
	
	
	

	
	- Vị trí
	
	
	Lòng sông

	
	- Hình thức tràn
	
	
	Ôphixêrốp

	
	- Lưu lượng lũ thiết kế đến P = 0,5%
	
	m³/s
	6170

	
	- Lưu lượng lũ kiểm tra đến P = 0,1%
	
	m³/s
	7750

	
	- Lưu lượng lũ thiết kế xả P = 0,5%
	
	m³/s
	5937,3

	
	- Lưu lượng lũ kiểm tra xả P = 0,1%
	
	m³/s
	7335,56

	
	- Mực nước trước lũ
	
	m
	76,4

	
	- Cao trình ngưỡng tràn
	
	m
	64,9

	
	- Chiều rộng tràn
	
	
	75

	
	- Số lượng cửa
	
	
	5

	
	- Kích thước cửa
	BxH
	
	15x11,5

	
	- Hình thức tiêu năng
	
	
	Tiêu năng đáy

	5
	Cống xả sâu kết hợp xả cát
	
	
	

	
	- Số lượng cửa
	
	
	2

	
	- Kích thước mỗi cửa
	BxH
	m²
	5x5,5

	
	- Cao trình ngưỡng đáy cống
	
	
	43,00

	
	- Lưu lượng qua cống khi xảy ra lũ thiết kế p = 0,5% và kẹt 1 của tràn
	
	m³/s
	989,42

	
	- Mực nước thượng Lưu
	
	
	77,09

	6
	Cống tưới tự chảy
	
	
	

	
	- Vị trí
	
	
	Bờ phải

	
	- Lưu lượng thiết kế
	Q
	m³/s
	8,1

	
	- Số lượng ống
	
	
	1

	
	- Đường kính ống
	Þ
	m
	3,0÷2,2

	
	- Cao trình ngưỡng cống tự chảy
	
	m
	65


1.2.2. Công trình thủy lợi khai thác, sử dụng nước ở hạ du

Phía hạ du các công trình thủy lợi, thủy điện thượng nguồn có các hệ thống thủy lợi có nhiệm vụ lấy nước cấp cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.


- Bara Đô Lương: Hệ thống được xây dựng từ năm 1933 đến 1936 hoàn thành và đi vào hoạt động với lưu lượng thiết kế qua cống là 37,3m3/s. Với tổng diện tích tưới thiết kế hơn 27.000 ha; thực tưới năm 2017-2019 là: 22.841,30 ha. 

Trong đó:
 Tưới ổn định lúa 2 vụ:

15.142,20 ha; 




 Tưới lúa không ổn định:

  2.169,00 ha;




 Tưới cho màu mạ:


     733,50 ha;

Tạo nguồn:
4.664,00 ha; Nuôi trồng thuỷ sản:  132,71 ha;
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Hình 1.10: Ba ra Đô Lương

[image: image33.png]Db G DIUENG QUAN HE 2~ HO CHUA THUY DIEN KHE BO.

m om0 150 100 50 0

I st 10 151 0 281 0
Dung tch (10° ')



- Cống Nam Đàn: Hiện tại có 2 cống Nam Đàn gồm cống Nam Đàn cũ và cống Nam Đàn mới.

Hình 1.11: Cống Nam Đàn cũ và cống Nam Đàn mới

Công trình Nam Đàn mới được xây dựng năm 2015 và hoàn thành năm 2018 cách cống Nam Đàn cũ 2km về phía hạ lưu. Nhiệm vụ của công trình:


+ Cấp cho khoảng 22.650ha đất canh tác và các nhu cầu khác trong vùng;


+ Âu thuyền đảm bảo cho giao thông thuỷ đi lại trong vùng kết hợp lấy nước cao vào mùa kiệt cùng với cống Nam Đàn cũ đảm bảo lấy đủ nước cho các nhu cầu của các ngành kinh tế trong vùng với lưu lượng qua cống là 44,04m3/s.


+ Công trình có các chỉ tiêu thiết kế đầu mối cấp II, kênh dẫn hạ lưu cấp III.  Các thông số kỹ thuật chủ yếu: Cao trình mực nước thiết kế thượng lưu cống là +1,2m, hạ lưu +1,15m, Qtk = 44,04m3/s, cao trình đáy cống -1,40m.

Hiện tại công trình Nam Đàn mới đã đi vào hoạt động. Cả 2 công trình đều đang lấy nước phục vụ cho vùng Nam Hưng Nghi.
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- Hệ thống trạm bơm lấy nước trực tiếp trên sông cả từ huyện Anh Sơn đến bến Thuỷ bao gồm 74 trạm bơm. Với tổng diện tích tưới thiết kế: 4.831,80 ha; thực tưới 3.473,54 ha.

Hình 1.12: Sơ đồ công trình thủy điện, thủy lợi chính trên lưu vực sông Cả
1.2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LƯU VỰC SÔNG CẢ
1.2.1. Phạm vi lưu vực

Lưu vực Sông Cả nằm trong vùng Bắc Trung bộ, ở toạ độ địa lý: 18015’ đến 200 10’30’’ vĩ độ Bắc, 1030 45’20’’ đến 105015’20’’ kinh độ Đông. 

- Phía Bắc giáp sông Chu, sông Hoàng Mai, sông Mực.

- Phía Tây giáp lưu vực sông Mê Kông.

- Phía Nam giáp lưu vực sông Rào Cái, sông Trí - sông Quyền và sông Gianh.

- Phía Đông là Biển Đông.
Diện tích toàn bộ lưu vực là 27.200km2, phần diện tích trên đất Việt Nam có 17.730km2 chiếm 65,2% toàn lưu vực và vùng hưởng lợi khoảng 1.896km2. Chiều dài dòng chính sông Cả là 531km, đoạn chảy trên lãnh thổ Việt Nam là 361km.
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Hình 1.13: Bản đồ lưu vực sông Cả

1.2.2. Tài nguyên nước lưu vực sông Cả
1.2.2.1. Dòng chảy năm

Dòng chảy năm trên lưu vực sông Cả khá dồi dào với lượng mưa trung bình năm toàn lưu vực là 1.800mm, tổng lượng nước trung bình nhiều năm trên toàn lưu vực là 23,3.109m3, tương ứng với lưu lượng trung bình nhiều năm là 738m3/s, mô số dòng chảy 27,1 l/s.km2. Trên dòng chính sông Cả tại Yên Thượng có Flv=23.000km2, dòng chảy năm trung bình đạt 16.109m3, Qo=528m3/s, Mo=23 l/s.km2. Phần dòng chảy phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam là 17,5.109m3, phần dòng chảy thuộc địa phận Lào (F=9.470km2) là 5,8.109m3.
Bảng 1.7: Dòng chảy năm ứng với tần suất thiết kế

                                                                                                    Đơn vị: (m3/s)

	Trạm
	Sông
	Thời kỳ
	Qo m3/s
	Cv
	Cs
	Xp

	
	
	
	
	
	
	5
	10
	50
	75
	85

	Mường Xén
	Nậm Mô
	1960 - 2010
	67,1
	0,24
	0,76
	96,5
	88,5
	65,1
	55,5
	51,1

	Cửa Rào
	Cả
	1962 - 2000
	213
	0,27
	1,14
	312
	288
	210
	173
	154

	Dừa
	Cả
	1960 - 2010
	410
	0,28
	0,33
	605
	558
	403
	331
	294

	Yên Thượng
	Cả
	1960 - 2010
	528
	0,31
	0,31
	806
	661
	520
	415
	361

	Cốc Nà
	Choang
	1961 - 1976
	11,8
	0,37
	0,73
	19,7
	17,6
	11,3
	8,70
	7,5

	Quỳ Châu
	Hiếu
	1961 - 2010
	77,4
	0,29
	0,56
	117
	106
	75,4
	61,6
	54,9

	Nghĩa Khánh
	Hiếu
	1961 - 2010
	125
	0,32
	0,91
	200
	179
	119
	95,8
	85,3

	Thác Muối
	Giăng
	1967 - 1983
	36,4
	0,38
	0,90
	62,6
	55,2
	34,4
	26,2
	22,5

	Sơn Diệm
	Ngàn Phố
	1961 - 2010
	48,9
	0,32
	0,71
	77,7
	69,9
	47,1
	37,6
	33,1

	Hoà Duyệt
	Ngàn Sâu
	1960 - 2010
	111
	0,31
	0,46
	172
	157
	109
	87,1
	76,4

	Hoà Quân
	Trai
	1975 - 1989
	6,95
	0,44
	1,64
	12,9
	10,9
	6,18
	4,74
	4,21


1.1.2.2. Dòng chảy mùa lũ:

Lũ trên sông Cả có 2 thời kỳ: Lũ Tiểu mãn xảy ra vào tháng 5, 6 và lũ chính vụ tháng 9, 10, 11; Lũ Tiểu mãn có năm xuất hiện có năm không. Trên lưu vực sông Cả có tới 85% số năm có lũ Tiểu mãn. Lũ chính vụ thường xuất hiện từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 11 hàng năm có năm xuất hiện sớm vào tháng 8 và cũng có năm kết thúc muộn vào tháng 12 tuỳ thuộc tình hình khí hậu thời tiết trong khu vực. Lũ trên dòng chính sông Cả và dòng nhánh xuất hiện không đồng thời nhau.

- Dòng chính sông Cả phía thượng nguồn mùa lũ có thể bắt đầu từ tháng 6 kết thúc vào tháng 10.

- Phía trung lưu từ Dừa đến Yên Thượng mùa lũ bắt đầu từ tháng 6 kết thúc vào tháng 11.

- Phía sông Hiếu mùa lũ bắt đầu từ tháng 8 kết thúc muộn vào tháng 11.

- Phía sông La mùa lũ đến muộn nhất, bắt đầu từ tháng 8 hoặc đầu tháng 9 và kết thúc có thể muộn hơn vào tháng 12.

Sự xuất hiện thời gian lũ trên các sông nhánh thuộc lưu vực sông Cả lệch pha nhau làm cho lũ ở hạ du sông Cả (đoạn sông Lam) kéo dài từ tháng 6 đến tháng 12. Quá trình lũ xảy ra trên sông Cả thường là xuất hiện lũ đơn, lũ kép cũng xuất hiện nhưng không thường xuyên. Những trận lũ kép xuất hiện gây nên tổng lượng lũ rất lớn như trận lũ tháng 8/1973 cũng có khi xuất hiện lũ trên nhiều nhánh sông như lũ tháng 9/1978 và lũ tháng 10/1988.

Lũ lớn nhất xảy ra giữa các nhánh sông lớn và dòng chính ít khi đồng thời trong năm hoặc đồng thời gian. Lũ lớn xuất hiện tại Cửa Rào là tháng 8/1973; Ở trung lưu từ Yên Thượng lên Dừa lũ lớn xuất hiện vào tháng 9/1978; Ở sông La lũ lớn lại xuất hiện vào cuối tháng 9/2002. Môduyn đỉnh lũ lớn nhất tại Cửa Rào Mlũ=0,45m3/s.km2 (1975); Tại Dừa Mlũ=0,49m3/s.km2 (1978); Tại Quỳ Châu Mlũ=1,9m3/s.km2 (1988) và đặc biệt trận trận lũ 2007 là trận lũ lịch sử có Qmax=4.690m3s, Mlũ=3,12m3/s.km2 (tương ứng với tần suất 0,4%); Trên sông Ngàn Sâu tại Trại Trụ Mlũ=11,6m3/s.km2 (1971); Lũ trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm lớn nhất xảy ra vào 20/IX/2002 với  Qmax = 4.480 m3/s. 

Trên các sông suối nhỏ, lưu lượng lũ rất lớn, lưu lượng lũ lớn nhất đo được tại Trại Trụ trên sông Tiêm với F=92 km2, Qmax=1.120 m3/s, Mmax=11,6 m3/s.km2 ngày 24/X/1971, Khe Lá trên sông Tiêm Qmax=257 m3/s, Mmax=9,2 m3/s.km2 ngày 27/IX/1978. 

Thời gian duy trì một con lũ trên lưu vực cũng khác nhau ở các trạm miền núi như Quỳ Châu, Mường Xén, Cửa Rào, Dừa, Thác Muối, Sơn Diệm, Hoà Duyệt thời gian lũ từ 3(4 ngày, ở hạ du thời gian duy trì lũ bình quân tới 10-14 ngày.

Biến động dòng chảy lớn trên dòng chính sông Cả khá rõ nét, hệ số biến đổi Cv của lưu lượng đỉnh lũ đạt 0,65 ở Cửa Rào, 0,58 ở Dừa và Yên Thượng. Lưu lượng lũ năm lớn nhất gấp 10-14 lần lưu lượng lũ năm nhỏ nhất trong liệt quan trắc. Những năm xảy ra lũ nhỏ thường vào các năm không có bão. Tại Cửa Rào Qmax(1973)=5.690m3/s, năm lũ nhỏ nhất Qmax=634 m3/s ngày 4/VII/1998 hoặc 694 m3/s ngày 13/IX/1979 và năm 1976 không có bão thì Qmax=1.190 m3/s ngày 14/VIII/1976. 

Tổng lượng lũ trên các sông nhánh và dòng chính khá lớn. Tuy nhiên, có nhiều trận lũ có đỉnh lũ lớn nhưng tổng lượng 7 ngày max không lớn lắm, trong bảng 2.12 có thể thấy: Tại Dừa lũ năm 1988 có đỉnh lũ nhỏ hơn đỉnh lũ năm 1978, nhưng tổng lượng lũ 7 ngày lại lớn hơn khá nhiều; hay như trận lũ năm 1963 có tổng lượng lũ 7 ngày tương đương nhưng lưu lượng đỉnh lũ lại nhỏ. Hay tại Nghĩa Khánh, mặc dù lưu lượng lũ năm 1962 là lớn nhưng tổng lượng lũ 7 ngày thấp thua lượng lũ 1988. Tại Hoà Duyệt trên sông Ngàn Sâu, lượng lũ 7 ngày lớn nhất trong trận lũ tháng IX/1979 tương đương với trận lũ năm 2002 (đỉnh lũ xếp thứ 5), trong khi đỉnh lũ đứng thứ hai trong chuỗi đo đạc. Lượng lũ 7 ngày lớn nhất trong trận lũ tháng IX/2002 đạt 1.185.106 m3 chỉ thấp thua lượng lũ của các năm 1960, 1988.

1.2.2.3. Dòng chảy kiệt:

a. Biến đổi của mô số dòng chảy kiệt:

Mô số dòng chảy trung bình tháng nhỏ nhất đạt 5,1 l/s/km2 tại Cửa Rào, 5,7l/s/km2 tại Dừa, 6,5 l/s/km2 tại Yên Thượng, 20,2 l/s/km2 tại Quỳ Châu, 10,4 l/s/km2 tại Nghĩa Khánh, 28,4 l/s/km2 tại Sơn Diệm và 29,2 l/s/km2 tại Hòa Duyệt. Mô số dòng chảy ngày nhỏ nhất tuyệt đối lại rất nhỏ chỉ đạt 1,9 l/s/km2 tại Dừa, 1,7 l/s/km2 tại Yên Thượng, 4,5 l/s/km2 tại Quỳ Châu, 1,8 l/s/km2 tại Nghĩa Khánh, 4,3l/s/km2 tại Sơn Diệm và 4,7 l/s/km2 tại Hòa Duyệt

Những năm cạn kiệt là những năm không có ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới như các năm 1976, 1977. Năm 2007, 2010 xảy ra cạn kiệt trên các lưu vực sông Hiếu, Ngàn Phố. 

b. Các nhân tố ảnh hưởng tới dòng chảy kiệt:

- Mùa mưa kết thúc sớm, lượng mưa mùa mưa năm trước nhỏ, dòng chảy bổ sung cho nước ngầm ít đã làm cho suy giảm dòng chảy kiệt.

- Những năm không có hoặc rất ít bão ảnh hưởng vào Việt Nam như các năm 1976, 1977 dòng chảy trong sông thấp dẫn tới mùa kiệt năm sau rất nhỏ.

- Sự khai thác nguồn nước phục vụ cho tưới cũng làm suy giảm nhanh chóng dòng chảy kiệt nếu không trả lại dòng chảy cơ bản cho sông như hạ du sông Hiếu và hạ du sông Cả lấy nước từ cống Mụ Bà, cống Nam Đàn.

- Thảm phủ thực vật bị tàn phá do nạn khai thác rừng mạnh, độ dốc lưu vực lớn nên không có nguồn nước bổ sung cho dòng chảy ngầm, thể hiện sự cạn kiệt này là hạ du sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu.

c. Dòng chảy duy trì sông trên lưu vực sông Cả:

Dòng chảy duy trì sông được tính toán theo dòng chảy tháng nhỏ nhất với tần suất 90%. Để đảm bảo duy trì dòng sông không bị cạn kiệt các hoạt động dùng nước trên lưu vực phải trả lại dòng chảy tối thiểu trên lưu vực sông Cả là 118m3/s trong đó tại Yên Thượng là 85,3m3/s, toàn bộ sông La là 33,1m3/s. 

Thượng nguồn sông Cả tại Cửa Rào cần lưu lượng là 46,1m3/s , tại Dừa là 74,9m3/s, hạ du sông Hiếu cần duy trì dòng chảy sông là 21,9m3/s 

Nếu các hoạt động dùng nước không trả lại cho dòng sông với lưu lượng tối thiểu trên dòng sông sẽ bị suy thái và mức độ xâm nhập mặn ngày càng gia tăng, các cống, trạm bơm lấy nước trực tiếp từ sông Cả sẽ ngừng hoạt động hoặc thời gian lấy nước ít vì xâm nhập mặn cao.

CHƯƠNG II

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VẬN HÀNH VÀ 
CÁC VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRONG PHỐI HỢP VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT CỦA CÁC HỒ CHỨA THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẢ
2.1. TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÁC HỒ CHỨA THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN

2.1.1. Cơ sở vận hành công trình 
Để vận hành các công trình thủy điện trên lưu vực dựa vào các văn bản sau:
- Các quy trình đơn hồ do Bộ Công Thương ban hành cho thủy điện Bản Vẽ (Quyết định số 0153/QĐ-BCT ngày 12/1/2011), thủy điện Khe Bố (Quyết định số 3754/QĐ-BCT ngày 24/7/2009), thủy điện Chi Khê (Quyết định số 11471/QĐ-BCT ngày 28/10/2015).
- Quy trình đơn hồ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với hồ Ngàn Trươi (Quyết định số 643/QĐ-BNN-TCTL ngày 26/2/2019).
- Quy trình vận hành liên hồ do Thủ tướng Chính phủ ban hành trên lưu vực sông Cả. Đến nay trên lưu vực sông Cả đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa 3 lần:

+ Quyết định số 1337/QĐ-TTg ngày 11/8/2014 về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Cả trong mùa lũ hằng năm cho thủy điện Bản Vẽ và thủy điện Khe Bố.
+ Quyết định số 2125/QĐ-TTg ngày 1/2/2015 về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Cả. Quy trình này áp dụng cho cả năm gồm quy định vận hành trong mùa lũ và mùa cạn cho 3 công trình Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 1337/QĐ-TTg ngày 11/8/2014.
+ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Cả. Quy trình này áp dụng cho cả năm gồm quy định vận hành trong mùa lũ và mùa cạn cho 3 công trình Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Nâm Nơn, Nâm Mô, Bản Ang, Bản Mồng, Nhạn Hạc A, Châu Thắng, Ngàn Trươi, Hố Hô. Trong đó hồ Bản Mồng chưa xây dựng xong. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 2125/QĐ-TTg ngày 1/2/2015.
Nhìn chung sau khi có quy trình vận hành liên hồ chứa trên hệ thống sông Cả thì các hồ sẽ vận hành theo quy trình liên hồ.
2.1.2. Quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Cả
Để đánh giá tình hình vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Cả, nhóm nghiên cứu chủ yếu phân tích, đánh giá thực trạng vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Cả đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2125/QĐ-TTg ngày 01/12/2015.

Nội dung chính về quy trình vận hành như sau:

2.1.2.1. Vận hành hồ chứa trong mùa mưa lũ

a. Nguyên tắc vận hành các hồ cắt, giảm lũ cho hạ du

- Không cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường đến mực nước lũ kiểm tra để điều tiết lũ khi các của van công trình xả chưa ở trạng thái mở hoàn toàn, trừ trường hợp đặc biệt theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng ban chỉ đạo Trung ương và phòng chống thiên tai.

- Khi vận hành cắt giảm lũ cho hạ du phải tuân thủ theo quy định về trình tự, phương thức đóng, mở cửa van các công trình xả đã được cấp có thẩm quyền quy định đảm bảo không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa đến tính mạng và tài sản người dân ven sông phía hạ du hồ chứa.

b. Quy định mực nước vận hành hồ trong mùa mưa lũ.
Bảng 2-1: Mực nước ứng với các cấp báo động tại trạm thủy văn Nam Đàn

	TT
	Trạm
	Báo động I (m)
	Báo động II (m)
	Báo động III (m)

	1
	Nam Đàn
	5,40
	6,90
	7,90


- Mực nước cao nhất trước lũ của hồ trong mùa mưa lũ

	TT
	Hồ
	Mực nước lũ (m)

	1
	Bản Vẽ
	192,5


c. Vận hành cắt giảm lũ hạ du

c1) Hồ Bản Vẽ

- Khi mực nước trạm thủy văn Nam Đàn lớn hơn báo động II hoặc lưu lượng đến hồ lớn hơn 1.200m3/s, vận hành hồ với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ nhằm cắt, giảm lũ cho hạ du nhưng phải bảo đảm mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước dâng bình thường.

- Khi mực nước hồ đạt mực nước dâng bình thường, vận hành điều tiết hồ với lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ.

c2) Hồ Khe Bố

Trong quá trình hồ Bản Vẽ tham gia cắt, giảm lũ hạ du, hồ Khe Bố vận hành điều tiết với lưu lượng không lớn hơn lưu lượng đến hồ. Khi mực nước hồ Khe Bố đạt mực nước dâng bình thường, vận hành điều tiết với lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ.

c3) Hồ Chi Khê

Trong quá trình hồ Bản Vẽ tham gia cắt, giảm lũ hạ du, hồ Chi Khê vận hành điều tiết với lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ.

d. Vận hành đưa mực nước hồ Bản Vẽ về mực nước lũ cao nhất

- Khi mực nước tại trạm thủy văn Nam Đàn xuống dưới mức báo động I và lưu lượng đến hồ đã giảm xuống dưới 1.200m3/s, Trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An quyết định việc vận hành điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ trong khoảng thời gian từ 24 đến 72 giờ để đưa dần mực nước hồ về giá trị quy định.

- Trong quá trình vận hành nếu mực nước tại trạm thủy văn Nam Đàn đạt mức báo động II, vận hành điều tiết để duy trì mực nước hiện tại của Hồ.

2.1.2.2. Vận hành hồ chứa trong mùa cạn

a. Nguyên tắc vận hành trong mùa cạn

- Vận hành hồ theo các thời kỳ sử dụng nước gia tăng, sử dụng nước bình thường và thời đoạn 10 ngày.

- Trong thời gian vận hành, hồ Bản Vẽ căn cứ vào mực nước hồ hiện tại và dự báo dòng chảy đến hồ trunh bình 10 ngày tới để điều chỉnh việc vận hành sao cho mực nước hồ.

b Các thời kỳ vận hành hồ chứa trong mùa cạn

· Thời kỳ sử dụng nước gia tăng

- Thời kỳ 1 từ 10/1 đến 25/2.

- Thời kỳ 2 từ ngày 1/4 đến 15/5.

- Thời kỳ 3 từ 1/6 đến 20/6.

- Thời kỳ 4 từ 21/6 đến 19/7.

·  Thời kỳ sử dụng nước bình thường

- Thời kỳ 5 từ 1/12 đến 9/1.

- Thời kỳ 6 từ 26/2 đến 31/3.

- Thời kỳ 7 từ 16/5 đến 31/5.

b. Vận hành các hồ Bản Vẽ, Khe Bố trong thời kỳ sử dụng nước gia tăng

· Hồ Bản Vẽ

- Hằng ngày hồ Bản Vẽ vận hành xả nước đảm bảo lưu lượng trung bình ngày không nhỏ hơn.

+ 142 m3/s đối với thời kỳ I và II.

+ 125m3/s đối với thời kỳ III.

+ 50m3/s đối với thời kỳ IV.

· Hồ Khe Bố

- Hằng ngày vận hành xả nước liên tục trong thời gian 13h/ngày xuống hạ du sông Cả với lưu lượng 243m3/s đối với thời kỳ I, II, III và 120m3/s đối với thời kỳ IV. Thời gian còn lại trong ngày xả nước liên tục xuống hạ du với lưu lượng 95,5m3/s.

- Trong quá trình vận hành theo quy định tại điểm a khoản này, nếu mực nước hồ Khe Bố đạt 65,0m mà lưu lượng hồ vẫn tăng thì hồ Khe Bố được phép tăng lưu lượng xả xuống hạ du sông Cả để duy trì mực nước hồ không vượt quá 65,0m.

c. Vận hành các hồ Bản Vẽ, Khe Bố trong thời kỳ sử dụng nước bình thường

· Hồ Bản Vẽ

- Hằng ngày hồ Bản Vẽ vận hành xả nước đảm bảo lưu lượng trung bình ngày không nhỏ hơn.

+ 65 m3/s đối với thời kỳ V và VII.

+ 75m3/s đối với thời kỳ VI.

· Hồ Khe Bố

- Hằng ngày vận hành xả nước liên tục xuống hạ du với lưu lượng 95,5m3/s.

- Trong quá trình vận hành theo quy định tại điểm a khoản này, nếu mực nước hồ Khe Bố đạt 64,5m mà lưu lượng hồ vẫn tăng có khả năng vượt 64,5m thì hồ Khe Bố được phép tăng lưu lượng xả xuống hạ du sông Cả để duy trì mực nước hồ hiện tại.

d. Vận hành thủy điện Chi Khê: Khi hồ Khe Bố xả nước, hồ Chi Khê vận hành xả nước không nhỏ hơn lưu lượng đến hồ.

2.1.3. Tình hình vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện

2.1.3.1. Tình hình vận hành hồ Bản Vẽ
Thời gian đánh giá: Dựa trên chuỗi số liệu chi tiết quá trình vận hành hồ Bản Vẽ từ 1/12/2015 đến 31/12/2019. Nhóm nghiên cứu phân tích và đánh giá quá trình vận hành công trình dựa trên các yếu tố sau:

Mùa cạn trên lưu vực sông Cả được tính từ 1/12 đến 19/7 năm sau. Theo tính toán trong quy trình vận hành liên hồ, mực nước tối thiểu (phụ lục III ban hành kèm theo quy trình tại Quyết định số 2125/QĐ-TTg ngày 01/12/2015).
- Mực nước tối thiểu đầu mùa cạn (1/12) là 198,6m. Thấp hơn MNDBT là 1,4m.

- Mực nước tối thiểu giai đoạn cuối mùa cạn từ 21/6 đến 19/7 là 155m (ngang mực nước chết).

Theo dõi vận hành thực tế thủy điện Bản Vẽ GĐ 2016 ÷ 2019 cho thấy: 

- Nhìn chung hồ Bản Vẽ vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả năm 2015 (quyết định số 2125/QĐ-TTg ngày 1/2/2015).

- Năm 2016, do mực nước đầu mùa cạn thấp nên chỉ có tháng 4 và tháng 5 cơ bản đáp ứng theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp tỉnh Nghệ An. Các tháng còn lại đều thấp hơn yêu cầu tối thiểu theo Quy trình vận hành và yêu cầu hạ du. 

Vì vậy năm 2016 là một trong những năm bị hạn nặng trên địa bàn.

- Năm 2019, mặc dù nguồn nước đầu mùa cạn khá dồi dào, tuy nhiên do việc vận hành không hợp lý đầu vụ Hè Thu nên khi không có mưa bổ sung sẽ dẫn đến tình trạng dung tích hồ giảm nhanh về mực nước chết, hồ không có khả năng xả bổ sung cấp nước cho hạ du.

Thực tế vận hành điều tiết hồ Bản Vẽ vụ Hè Thu 2019 như sau:

+  Hồ Bản Vẽ có dung tích đầu vụ Hè Thu đạt 947 triệu m3 đạt 52% thiết kế.  Trong giai đoạn từ 16/5 đến 30/5 hồ Bản Vẽ xả với lưu lượng trung bình là 129m3/s (so với QTVH yêu cầu tối thiểu là 65m3/s). Dung tích hồ cuối đợt là 803 triệu m3  đạt 44% thiết kế và chỉ đạt 25% dung tích hữu ích.

+ Từ 1/6 đến 20/6/ 2019 hồ hồ Bản Vẽ xả với lưu lượng trung bình là 185m3/s (so với QTVH yêu cầu tối thiểu là 125m3/s). Dung tích cuối đợt xả của hồ là 566 triệu m3  đạt 31% thiết kế và chỉ đạt 8,3% dung tích hữu ích.

+ Từ 21/6-nay hồ hồ Bản Vẽ xả với lưu lượng trung bình là 83m3/s (so với QTVH yêu cầu tối thiểu là 50m3/s), trong đó giai đoạn 25/6 đến 1/7 hồ xả trung bình 121m3/s theo yêu cẩu của UBND tỉnh Nghệ An. Dung tích hiện nay của hồ là 503 triệu m3  đạt 27% thiết kế và chỉ đạt 3,4% dung tích hữu ích.

Như vậy có thể thấy từ đầu vụ hè thu 2019 hồ Bản Vẽ luôn xả cao hơn so với quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Cả. Tuy nhiên do lưu lượng đến hồ thấp hơn TBNN từ 25-27% nên ở một số thời điểm phía hạ du sông Cả cần xả với lưu lượng lớn (từ 22/6-30/6) thì hồ Bản Vẽ chỉ còn có khoảng 8,3% dung tích hữu ích, nên chỉ xả được trung bình 83m3/s (so với yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An là 100-120m3/s).

Bảng 2.2: Lưu lượng xả trung bình các tháng mùa cạn giai đoạn 2016÷2019
Đơn vị: m3/s

	 Năm
	Tháng 12
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7

	Năm 2016
	52,00
	30,77
	41,72
	131,62
	160,17
	159,42
	145,37
	85,16

	Năm 2017
	83,10
	124,94
	131,11
	79,06
	113,90
	110,71
	146,73
	80,89

	Năm 2018
	71,16
	104,84
	95,54
	115,00
	165,07
	136,68
	181,60
	178,37

	Năm 2019
	93,29
	106,35
	100,86
	87,29
	168,87
	148,06
	170,97
	71,68

	QTVH
	65,00
	115,06
	134,82
	75,00
	142,00
	102,26
	100,00
	50,00


Bảng 2.3: Tổng lượng xả trung bình các tháng mùa cạn giai đoạn 2016÷2019 Đơn vị: (m3)

	Năm
	Tháng 12
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7
	Tổng

	Năm 2016
	134,79
	79,77
	108,14
	341,16
	415,15
	413,21
	376,79
	220,73
	2089,75

	Năm 2017
	215,39
	323,83
	339,83
	204,94
	295,23
	286,96
	380,33
	209,68
	2256,18

	Năm 2018
	184,45
	271,74
	247,63
	298,08
	427,85
	354,27
	470,71
	462,33
	2717,06

	Năm 2019
	241,81
	275,67
	261,42
	226,26
	437,70
	383,78
	443,15
	185,81
	2455,60


Bảng 2.4: Mực nước đầu và cuối mùa cạn từ năm 2015-2019  Đơn vị: m

	Năm

 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	
	Mực nước
	W

(106 m3)
	Mực nước
	W

 (106 m3)
	Mực nước
	W

 (106 m3)
	Mực nước
	W

 (106 m3)
	Mực nước
	W

 (106 m3)

	Đầu mùa cạn
	198.5
	1769.1
	192.44
	1525.33
	199.03
	1792.02
	199.60
	1817.04
	199.73
	1822.75

	Cuối mùa cạn
	158.48
	518.83
	169.56
	768.19
	177.17
	989.89
	167.28
	712.70
	157.59
	501.64
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Hình 2.1 : Diễn biến lưu lượng xả mùa cạn giai đoạn 2016-2019 so với QTVH 2125/QĐ-TTg

2.1.3.2. Vận hành thủy điện Khe Bố.
Thủy điện Khe Bố nằm ở hạ lưu cách thủy điện Bản Vẽ khoảng 55km, bắt đầu vận hành năm 2013. Nguồn nước thủy điện Khe Bố phụ thuộc lưu lượng xả thủy điện Bản Vẽ và khu giữa có diện tích lưu vực khoảng 5.600km2.
Qua số liệu nhóm nghiên cứu thu thập được từ năm 2016 đến năm 2019 cho thấy:

- Nhà máy thủy điện Khe Bố đảm bảo hoạt động 24h/ngày. Riêng năm 2016, trong tháng 1 công trình vận hành xả không liên tục do mực nước công trình xấp xỉ, nhiều lúc thấp hơn mực nước chết.
- Về lưu lượng xả so với quy trình vận hành cho thấy hầu hết các thời điểm thủy điện Bản Vẽ đều xả cao hơn so với lưu lượng tối thiểu được quy trình theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Cả. Riêng thời điểm thời kỳ I (10/1-25/2) chưa đảm bảo so với quy định quy trình.
Bảng 2.5: Lưu lượng xả trung bình các tháng mùa cạn giai đoạn 2016÷2019

Đơn vị: m3/s

	 Năm
	Tháng 12
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7

	Năm 2016
	
	70.8
	80.6
	126.6
	197.6
	208.5
	200.2
	214.0

	Năm 2017
	147.0
	166.3
	162.9
	118.1
	173.4
	188.2
	215.4
	465.5

	Năm 2018
	125.4
	148.4
	132.5
	141.5
	195.1
	188.0
	285.4
	316.2

	Năm 2019
	149.0
	147.5
	142.1
	120.4
	196.9
	171.3
	203.5
	145.5


Bảng 2.6: Lưu lượng xả trung bình các tháng mùa cạn giai đoạn 2016÷2019
Đơn vị: m3/s

	Năm
	Thời Kỳ I
	Thời kỳ II
	Thời kỳ III
	Thời kỳ IV
	Thời Kỳ V
	Thời Kỳ VI
	Thời Kỳ VII

	Năm 2016
	72,2
	206,6
	202,7
	207,6
	139,8
	127,7
	193,3

	Năm 2017
	177,4
	181,7
	211,3
	382,8
	133,3
	116,1
	179,8

	Năm 2018
	137,7
	202,2
	265,1
	319,7
	142,5
	140,4
	161,3

	Năm 2019
	151,8
	200,7
	227,2
	149,2
	145,5
	119,7
	160,6

	QT vận hành
	175,4
	175,4
	175,4
	108,8
	95,5
	95,5
	95,5


Bảng 2.6: Tổng lượng xả trung bình các tháng mùa cạn giai đoạn 2016÷2019
Đơn vị: 106m3/s

	 Năm
	Tháng 12
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7

	Năm 2016
	361.58
	189.71
	194.99
	339.13
	512.14
	558.51
	519.03
	351.33

	Năm 2017
	393.67
	445.54
	394.03
	316.38
	449.40
	504.12
	558.22
	764.16

	Năm 2018
	335.82
	397.42
	320.48
	378.90
	505.78
	503.52
	739.80
	519.08

	Năm 2019
	399.15
	395.01
	343.65
	322.50
	510.47
	458.73
	527.58
	238.88

	QT vận hành
	255.79
	392.50
	403.61
	255.79
	454.63
	359.33
	397.06
	178.56
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Hình 2.2: Diễn biến lưu lượng xả mùa cạn giai đoạn 2016-2019 so với QTVH 2125/QĐ-TTg
2.1.3.3. Thủy điện Chi Khê.
Thủy điện Chi Khê nằm ở hạ lưu cách thủy điện Khe Bố khoảng 23km, bắt đầu vận hành năm 2018. Nguồn nước thủy điện Chi Khê phụ thuộc lưu lượng xả thủy điện Khe Bố và khu giữa có diện tích lưu vực khoảng 1.080km2.

Qua số liệu nhóm nghiên cứu thu thập được từ năm 2018 đến năm 2019 cho thấy:

- Nhà máy thủy điện Chi Khê đảm bảo hoạt động 24h/ngày. 

- Hầu hết công trình đều xả với lưu lượng bằng lưu lượng đến công trình.

2.2. TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH LẤY NƯỚC DỌC SÔNG CẢ.
2.2.1. Nhiệm vụ các hệ thống

Bảng 2.7: Tổng hợp nhiệm vụ chính các hệ thống thủy lợi
	TT
	Hạng mục
	Bara Đô Lương
	Cống Nam Đàn cũ
	Cống Nam Đàn mới
	Trạm bơm

	1
	Phạm vi phục vụ
	Liên huyện
	Liên huyện
	Liên huyện
	1 huyện

	2
	Năm bắt đầu vận hành
	1937
	1933
	2018
	

	3
	Vận hành tưới
	
	
	
	

	a
	Diện tích tưới
	29.147ha
	22.650ha
	22.650ha
	

	b
	Tần suất tưới
	75%
	75%
	85%
	75%

	4
	Nhiệm vụ khác
	
	
	
	

	a
	Cấp nước sinh hoạt
	Có
	Có
	Có
	Không

	b
	Kết hợp giao thông
	Có
	Có
	Có
	Không


2.2.2. Vận hành các hệ thống
a. Hệ thống thủy nông Bắc Nghệ An (hệ thống Đô Lương):
Đập Bara Đô Lương được xây dựng từ năm 1934 đến năm 1937 hoàn thành tại xã Tràng Sơn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Công trình có nhiệm vụ nâng mực nước sông lên mức 9,95m để tự chảy vào kênh chính ở phía tả ngạn qua cống lấy nước và ngăn lũ Mụ Bà ở Km 1+800 của kênh chính để tưới cho của 4 huyện: Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu và Quỳnh Lưu.

Công trình gồm các hạng mục chính:

- Công trình đầu mối dâng Đô Lương chắn ngang sông Cả dâng nước đến cao trình +9,95m để dẫn nước vào kênh chính.

Đập Đô Lương thuộc loại đập tràn tự động. Công trình có 12 cửa giữ nước, 1 cửa xả cát và 1 cửa đầu kênh. Cao trình đỉnh đập là 9,05m, đỉnh cửa là 10.00m, đỉnh trụ pin là 11,00m.
Cánh cửa tự động dựng lên hay hạ xuống là do 2 pheo gắn với 2 đầu cửa điều khiển lên xuống tùy theo mực nước ở thượng lưu chảy qua đỉnh tường tràn nhiều hay ít. Nếu khi nào mực nước ở thượng lưu cao trên đỉnh trà là 20cm nước tràn về hầm Pin nhiều, lỗ tháo thì nhỏ nên ứ đọng lại đây, đẩy phao lên dần dần , bắt cánh cửa từ từ hạ xuống ngang mức đỉnh đập là 9,05m. Tháo bớt nước đi khi nào mực nước ở thượng lưu rút thấp dần dần thì phao cũng từ từ hạ xuống bắt cửa dựng lên mức 10,00m để giữ nước tưới cho hệ thống.

- Cống lấy nước mụ Bà.
- Xi phông Hiệp Hòa.
- Kênh chính từ cống Mụ Bà đến thác Quỳnh Văn dài 56km. Lưu lượng thiết kế đầu kênh Q=37,3m3/s.

Công trình có nhiệm vụ thiết kế tưới cho 36.500ha (tạo nguồn bơm 5.150ha, tưới tự chảy 31.350ha). Do kênh hệ thống kênh đi qua nhiều vùng cao không thể tưới tự chảy được, hiện nay diện tích giao lại cho hệ thống này là 29.147ha, trong đó: Có thể tưới tự chảy được xác định là 21.220ha, thực tế đã tưới được 18.795ha cho 3 huyện:

+ Huyện Yên Thành thực tưới/thiết kế là 7.918ha/8.993ha.

+ Huyện Diễn Châu 6.869ha/8.113ha,

+ Huyện Quỳnh Lưu 4.008ha/4.114ha; 

+ Tạo nguồn cho bơm tưới 7.927ha, thực tế mới tưới được 6.529ha.

Tình trạng công trình hiện nay như sau:

+ Đập chắn ngang qua sông Lam, khoang số 12 được xây cố định, cửa số 10 bản mặt đã bị thủng, các thanh Giằng bị han gỉ không đủ khả năng chịu lực, cửa xả cát hoạt động bình thường, giải quyết xói được bãi bồi thượng lưu đập, dòng chảy vào kênh tưới thuận lợi.

+ Cống Mụ Bà: Đã được thay cửa van, thay bộ phận đóng mở bằng tời điện, đóng mở tốt.

+ Xi phông Hiệp Hòa: Thay cửa van, bộ phận đóng mở bằng tời điện, cống vận hành tốt.

Hiện hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An đang được đầu tư nâng cấp gồm các hạng mục: Đập dâng Đô Lương, cống Tràng Sơn, kênh chính, kênh nhánh và các công trình trên kênh.
· Tình hình vận hành hệ thống Đô Lương

Việc vận hành hệ thống Đô Lương thuộc trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An.
Vận hành hệ thống trong vụ Đông Xuân
- Vụ Đông Xuân hệ thống bắt đầu vận hành từ 20/1 đến 1/5 và được chia thành 5 thời kỳ lấy nước phù hợp với 5 giai đoạn sinh trưởng của cây lúa gồm giai đoạn làm đất, giai đoạn tưới dưỡng, giai đoạn làm đòng, giai đoạn trổ bông và giai đoạn ngậm sữa, chắc xanh, chín.

- Khi tưới phải dẫn nước liên tục trên kênh để tưới tự chảy và tạo nguồn bơm cho các trạm bơm trên hệ thống.
- Vận hành các công trình lấy nước và điều tiết nước trên dòng chính như cống Mụ Bà, Xi phông Hiệp Hòa... để lấy và điều tiết nước.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc dựa trên cơ sở nguồn nước trên sông Lam sẽ quy định mực nước và chế độ điều tiết tại cống điều tiết, điểm giao nước hệ thống thủy lợi.
+ Đập đầu mối Đô Lương: Bố trí đủ lao động, phân ca kíp luôn đảm bảo mực nước tại thượng lưu đập từ +10,00m trở lên.

+ Cống Mụ Bà: Mực nước hạ lưu cống mụ bà để từ 9,75÷9,90m.

+ Cống Đạo Lý: Mực nước hạ lưu cống để từ 6,7÷6,95m.
+ Cống Phúc Tăng:

          1 - Khi trạm bơm Văn Tràng hoạt động đủ công suất để mực nước ở:

                                   -  TL: 6,05 -:- 6,10 m

                                   -  HL: 5,80 -:- 5,95 m

          2 - Khi trạm bơm Văn Tràng không hoạt động để mực nước ở:

                                   -  TL: 6,10 -:- 6,20 m

                                   -  HL: 5,90 -:- 6,05 m 

           3 - Kênh N8:

            - Khi Sông Lam đủ nguồn nước để mực nước đầu kênh đạt từ : 5,85 -:- 5,95 m. Tại Yên Nhân trong thời gian dồn ép mực nước phải đạt từ 4,30 -:- 4,40 m tương đương với lưu lượng từ 0,9-:-1,0 m3/s. Ngoài thời gian dồn ép cụm Phúc Tăng phải hãm các cống thừa nước từ K0+700-:-K6+300 để đảm bảo mực nước tại điểm giao từ 4,25 m trở lên tương đương ứng với lưu lượng 0,8 m3/s.

            - Khi sông Lam không đủ nguồn nước, hoặc trong thời gian trạm bơm Văn Tràng hoạt động đúng công suất, khu vực cuối hệ thống xẩy ra hạn thiếu nước thì để mực nước ở đầu kênh N8 từ 5,55 -:- 5,65m, Xí nghiệp thủy lợi Đầu Mối chịu trách nhiệm chắn dâng nước tại Yên Nhân đủ tưới cho diện tích thuộc huyện Yên Thành. Đồng thời cho trạm bơm Diễn Thái hoạt động để tưới cho diện tích thuộc huyện Diễn Châu.


+ Cống Quy Lăng để mực nước ở

                                   -  TL: 5,15 -:- 5,25 m

                                   -  HL: 4,90 -:- 5,00 m


+ Tại kênh N18: Mực nước dầu kênh từ 4,70÷4,75m.


+ Tại Yên Xá: TL: 4,95 -:- 5,00 m và cứ vào thứ 5 hàng tuần dâng 18h đạt cao trình mực nước từ: 5,30 -:- 5,40 m. Để cấp nước cho vùng cao cưỡng của Yên Thành. Thời gian này đầu kênh N2 khống chế mực nước từ : 6,15 -:- 6.20 m.


Căn cứ vào tình hình thời tiết, các xí nghiệp lấy nước thực hiện dồn ép nước để đảm bảo mực nước tại các công trình đầu mối, kênh chính... để đảm bảo lấy đủ nước cho các vùng xa, vùng cuối kênh.

  Vận hành hệ thống Đô Lương trong vụ Hè Thu:


 - Vụ Hè Thu hệ thống bắt đầu vận hành từ 10/5 đến 10/8 và được chia thành 5 thời kỳ lấy nước phù hợp với 5 giai đoạn sinh trưởng của cây lúa gồm giai đoạn làm đất, giai đoạn tưới dưỡng, giai đoạn làm đũng, giai đoạn trổ bông và giai đoạn ngậm sữa, chắc xanh, chín.


Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc dựa trên cơ sở nguồn nước trên sông Lam sẽ quy định mực nước và chế độ điều tiết tại cống điều tiết, điểm giao nước hệ thống thủy lợi.


Cụ thể như sau:


+ Đập đầu mối Đô Lương: Bố trí đủ lao động, phân ca kíp luôn đảm bảo mực nước tại thượng lưu đập từ +10,00m trở lên.


+ Cống Mụ Bà: Mực nước hạ lưu cống mụ bà để từ 9,70÷10,00m.


+ Cống Đạo Lý: Mực nước hạ lưu cống để từ 7,0÷7,8m.

     + Cống Phúc Tăng:

          1 - Khi trạm bơm Văn Tràng hoạt động đủ công suất để mực nước ở:

                                   -  TL: 6,10 -:- 6,15 m

                                   -  HL: 5,90 -:- 6,00 m

          2 - Khi trạm bơm Văn Tràng không hoạt động để mực nước ở:

                                   -  TL: 6,15 -:- 6,25 m

                                   -  HL: 5,90 -:- 6,10 m 

           3 - Kênh N8:

            - Khi Sông Lam đủ nguồn nước để mực nước đầu kênh đạt từ : 5,80 -:- 6,00 m. Tại Yên Nhân trong thời gian dồn ép mực nước phải đạt từ 4,30 -:- 4,40 m tương đương với lưu lượng từ 0,9-:-1,0 m3/s. Ngoài thời gian dồn ép cụm Phúc Tăng phải hãm các cống thừa nước từ K0+700-:-K6+300 để đảm bảo mực nước tại điểm giao từ 4,20 m trở lên tương đương ứng với lưu lượng 0,8 m3/s.

            - Khi sông Lam không đủ nguồn nước, hoặc trong thời gian trạm bơm Văn Tràng hoạt động đúng công suất, khu vực cuối hệ thống xẩy ra hạn thiếu nước thì để mực nước ở đầu kênh N8 từ 5,55 -:- 5,60m, Xí nghiệp thủy lợi Đầu Mối chịu trách nhiệm chắn dâng nước tại Yên Nhân đủ tưới cho diện tích thuộc huyện Yên Thành. Đồng thời cho trạm bơm Diễn Thái hoạt động để tưới cho diện tích thuộc huyện Diễn Châu.


+ Cống Quy Lăng để mực nước ở

                                   -  TL: 5,15 -:- 5,35 m

                                   -  HL: 4,90 -:- 5,05 m


+ Tại kênh N18: Mực nước đầu kênh từ 4,70÷4,75m.


+ Tại Yên Xá: TL: 4,95 -:- 5,00 m và cứ vào thứ 5 hàng tuần dâng 18h đạt cao trình mực nước từ: 5,30 -:- 5,40 m. Để cấp nước cho vùng cao cưỡng của Yên Thành. Thời gian này đầu kênh N2 khống chế mực nước từ : 6,20 -:- 6,30 m.


Căn cứ vào tình hình thời tiết, các xí nghiệp lấy nước thực hiện dồn ép nước để đảm bảo mực nước tại các công trình đầu mối, kênh chính... để đảm bảo lấy đủ nước cho các vùng xa, vùng cuối kênh.


Trong vụ Hè Thu ngoài vấn đề tưới, việc vận hành hệ thống cũng phải quan tâm đến việc tiêu úng. Trong thời gian hệ thống đang lấy nước tưới, dự báo có áp thấp, bão và mưa lớn có khả năng gây ngập úng trong hệ thống, phải ngưng lấy nước và vận hành các hệ thống công trình tiêu như cống Diễn Thành, cống Diễn Thủy.... 

Bảng 2.8: Nhu cầu nước vào kênh chính Đô Lương một số năm gần đây
	TT
	Thời kỳ cấp nước
	Lưu lượng yêu cầu (m3/s)
	Mực nước yêu cầu thượng lưu đập (m)
	Ghi chú

	I
	Vụ Đông Xuân
	
	
	

	1
	20/1 -:- 04/2
	33,65
	+10,20
	Làm đất

	2
	05/2 -:- 25/3
	30,34
	+10,10
	Tưới dưỡng

	3
	26/3 -:- 08/4
	33,65
	+10,20
	Làm đòng

	4
	09/4 -:- 19/4
	33,65
	+10,20
	Trổ bông

	5
	20/4 -:- 01/5
	27,02
	+10,0
	Ngậm sữa, chắc xanh, chín

	II
	Vụ Hè Thu
	
	
	

	1
	10/5 -:- 30/5
	36,97
	+10,30
	Làm đất

	2
	01/6 -:- 01/7
	33,65
	+10,20
	Tưới dưỡng

	3
	02/7 -:- 15/7
	36,97
	+10,30
	Làm đòng

	4
	16/7 -:- 26/7
	36,97
	+10,30
	Trổ bông

	5
	27/7 -:- 10/8
	30,34
	+10,0
	Ngậm sữa, chắc xanh, chín

	III
	Vụ Đông
	
	
	

	1
	10/10- :-20/11
	
	+10,0
	


b. Hệ thống thủy lợi Nam Hưng Nghi:

Hệ thống Nam Hưng Nghi được khởi công xây dựng 1936 bao gồm: Cống Nam Đàn; cống ngăn mặn Bến Thủy; các trạm bơm nội đồng; các kênh dẫn, sông nội địa như: Kênh Thấp, kênh Gai, kênh Vinh, kênh Hoàng Cần, sông Cấm,... và đập ngăn mặn Nghi Quang.  

+ Cống Nam Đàn (cũ) lấy nước sông Lam, cống có 4 cửa chiều rộng mỗi cửa B1=2 m, một cửa âu thuyến rộng B2=26,1m, lưu lượng thiết kế 26,1m3/s, lưu lượng lớn nhất qua cống Qmax=33,67 m3/s.

+ Cống Bến Thủy: Ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng vùng Nam Hưng Nghi, cống có 8 cửa, mỗi cửa rộng B1=4m, cao trình đáy cống -2,5m, lưu lượng thiết kế tiêu Q=256 m3/s.

+ Hệ thống kênh dẫn tưới tiêu kết hợp gồm kênh Thấp dài 23km, kênh Vinh dài 5,8km, kênh Gai dài 17,75km, kênh Hoàng cần dài 13,46km.

+ 18 trạm bơm điện phục vụ tưới Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và thành phố Vinh.

+ Cống ngăn mặn Nghi Quang.

+ Quá trình khai thác vận hành đã đào thêm tuyến kênh Lam Trà dài 11,3km, kênh Lê Xuân Đào dài 5km kết hợp tưới tiêu.

Diện tích thiết kế tưới 27.351ha, thực tế tưới được 17.860ha.

Tình trạng công trình hiện nay:

+ Cống Nam Đàn: Tuy đã được sửa chữa nhiều lần nhưng không triệt để nên bờ tả cống bị rò rỉ  khi nước sông lên cao, bị chịu lực, của van số 1,2 bị mòn, rộ, cửa cống số 1 khi vận hành bị lệch nghiêng. Hệ thống đóng mở cống được điện khí hóa, nhưng khi đóng điện sinh tiếng ồn mạnh.

+ Cống Bến Thủy: Cống ngăn mặn, giữ ngọt tiêu ứng  tháo lũ đảm bảo cho các trạm bơm Hưng Nguyên hoạt động mà không bị ảnh hưởng mặn, đã được tu sửa nâng cấp, hệ thống đóng mở đã được điện khí hóa, các hoạt động đóng mở bình thường.

+ Cống Nghi Quang: Xây dựng từ 1992-1997 khẩu độ cống 54m (12 khoang, mỗi khoang rộng 4m, một âu thuyền rộng 6m). Nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt và tiêu úng tháo lũ Qtk=275m3/s. Do làm việc trong điều kiện nước mặn nên cánh cửa trục ngang phải tu sửa thường xuyên, công tác quản lý vận hành rất phức tạp.

+ Hệ thống kênh chính: Kênh thấp, kênh Vinh, kênh Gai được nạo vét tu sửa dẫn nước tưới tưới đảm bảo, kênh Hoàng Cần và kênh Lam Trà chưa được tu sửa, nạo vét, trong đó kênh Lam Trà đoạn qua Nam cát bị cát chảy, kênh Hoàng Cần bị bèo tây cản dòng nên thời kỳ mực nước thấp kênh Lam Trà và hoàng Cần dẫn nước tưới không đủ.

Để đảm bảo cấp đủ nhu cầu nước cho các ngành kinh tế, hiện nay đang xây dựng cống Nam Đàn 2, vị trí nằm ở địa bàn xã Xuân Hoà, ở phía bờ Tả sông Cả, cách cống cũ 2,5km dọc theo sông về phía hạ lưu. Cống Nam Đàn mới nằm nơi giao nhau giữa sông Cụt và đê sông Lam kênh dẫn mới chạy theo sông Cụt đi qua quốc lộ 46 và đổ ra kênh Thấp, trục kênh chính dùng để cấp nước tưới và sinh hoạt cho vùng Nam - Hưng - Nghi. Nhiệm vụ của công trình:

+ Cấp cho khoảng 22.650ha đất canh tác và các nhu cầu khác trong vùng;

+ Âu thuyền đảm bảo cho giao thông thuỷ đi lại trong vùng kết hợp lấy nước cao vào mùa kiệt cùng với cống Nam Đàn cũ đảm bảo lấy đủ nước cho các nhu cầu của các ngành kinh tế trong vùng với lưu lượng qua cống là 40,56m3/s.

+ Công trình có các chỉ tiêu thiết kế đầu mối cấp II, kênh dẫn hạ lưu cấp III.  Các thông số kỹ thuật chủ yếu: Cao trình mực nước thiết kế thượng lưu cống là +1,2m, hạ lưu +1,15m, Qtk = 40,56m3/s, cao trình đáy cống -1,40m.

Bảng 2.9: Nhiệm vụ và thông số kỹ thuật chủ yếu cống Nam Đàn mới

	TT
	Hạng mục
	Nội dung

	1
	Địa điểm
	Xã Xuân Hòa -Huyện Nam Đàn

	2
	Nhiệm vụ chính
	Thay thế cống Nam Đàn Cũ, cấp nước cho 19.472ha đất sản xuất nông nghiệp

	3
	Cấp công trình
	Cấp III

	4
	Tần suất
	

	a
	Lũ thiết kế
	1%

	b
	Tần suất tưới
	85%

	5
	Thông số chủ yếu 
	

	a
	Mực nước và lưu lượng ngoài sông Lam
	Cao trình mực nước sông Lam (P=85%, khi chưa có sự điều tiết của hồ chứa thượng lưu, cống Nam Đàn cũ mở hoàn toàn) +0,833 m

	
	
	Cao trình mực nước sông Lam (P=85%, khi có sự điều tiết của hồ chứa thượng lưu, cống Nam Đàn cũ hoành triệt) +1,322m

	
	
	Lưu lượng sông Lam ứng với mực nước thiết kế (P85%) là 146,9m3/s

	b
	Cống lấy nước
	Qtk = 27,64m3/s, NxBxH=3x5x4m. Zđ=(-1,4)m

	c
	Âu Thuyền
	Q = 12,91m3/s, BxH=7x4m. Zđ=(-1,4)m

	d
	Mực nước tưới thiết kế
	1,15m, Qtk = 40,56m3/s.


· Tình hình vận hành hệ thống Nam Hưng Nghi

Việc vận hành hệ thống Nam Hưng Nghi thuộc trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An.

Tình hình vận hành trong vụ Đông Xuân: Từ ngày 17/12 năm trước đến ngày 22/5 năm sau.


- Từ 17/12 đến 31/1 năm sau:

+ Khi mực nước thượng lưu cống Nam Đàn ≤ 0.83m.

Trong trường hợp này, các cống đầu mối không thể lấy đủ nước để tưới đồng thời cho toàn hệ thống. 

· Cống Nam Đàn mới, cống Nam Đàn cũ và âu mở thoáng để lấy nước vào hệ thống.

· Âu thuyền mở hoàn toàn phục vụ giao thông thủy và kết hợp lấy nước. Không vận hành giao thông thủy khi mực nước đầu kênh Thấp xuống dưới 0.5m.

· Cống và âu thuyền đóng khi mực nước trong đồng cao hơn ngoài sông.

Lưu ý: Trong trường hợp những năm có mực nước sông Lam thấp (≤ +0.33m) thì hệ thống không đảm bảo cấp nước theo yêu cầu. Vì vậy, công ty và địa phương cần xem xét kế hoạch tưới luân phiên hoặc giảm diện tích canh tác để hạn chế việc thiếu nước hoặc làm giảm năng suất của cây trồng. Ưu tiên tưới cho khu vực Nghi Lộc lấy nước từ kênh Khe Cái và khu vực Hưng Nguyên (được cấp nước qua Trạm bơm 12-9) trước; sau đó đến các vùng Nghi Lộc lấy nước từ sông Cấm và các khu vực khác trong hệ thống.

+ Khi mực nước thượng lưu cống lớn hơn 0.83m và nhỏ hơn 1.33m:

Cống Nam Đàn mới và cống Nam Đàn cũ mở thoáng để lấy nước phục vụ nhu cầu tưới và các nhu cầu nước khác.

Âu thuyền mở hoàn toàn phục vụ giao thông thủy và kết hợp lấy nước. Không vận hành giao thông thủy khi mực nước đầu kênh Thấp xuống dưới 0.5m.

Cống và âu thuyền đóng khi mực nước trong đồng cao hơn ngoài sông.

Lưu ý: Giữa các thời đoạn tưới, tranh thủ khi mực nước sông Lam lên cao cần tích nước vào hệ thống để đảm bảo các kênh dẫn đạt mực nước thiết kế. Đây cũng là nguồn nước dự trữ để tưới khi cần thiết mà không thể lấy nước từ sông Lam khi triều xuống thấp.
+ Khi mực nước thượng lưu cống lớn hơn 1.33m:

· Cống Nam Đàn mới mở hoàn toàn hoặc một phần để lấy được lưu lượng theo nhu cầu tưới và các nhu cầu nước khác. Độ mở của cống do giám đốc công ty quyết định; được tính toán theo nhu cầu tưới và mực nước thượng, hạ lưu cống. 

· Cống Nam Đàn cũ đóng.

· Âu thuyền chỉ vận hành phục vụ giao thông thủy. Không vận hành giao thông thủy khi mực nước đầu kênh Thấp nhỏ hơn 0.5m và lớn hơn 2.5m.

Cống và âu thuyền đóng khi mực nước trong đồng cao hơn ngoài sông.



- Từ 01/2 đến 30/4:

+ Khi mực nước thượng lưu cống ( 0.83m:

· Cống Nam Đàn mới và cống Nam Đàn cũ mở thoáng để lấy nước phục vụ nhu cầu tưới và các nhu cầu nước khác.

· Âu thuyền mở hoàn toàn để giao thông thủy, kết hợp lấy nước. Không vận hành giao thông thủy khi mực nước đầu kênh Thấp xuống dưới 0.5m.

· Cống và âu thuyền đóng khi mực nước trong đồng cao hơn ngoài sông.

+ Khi mực nước thượng lưu cống lớn hơn 0.83m và nhỏ hơn 1.33m:

Cống Nam Đàn mới và cống Nam Đàn cũ mở thoáng để lấy nước phục vụ nhu cầu tưới và các nhu cầu nước khác.

Âu thuyền mở hoàn toàn để giao thông thủy, kết hợp lấy nước. Không vận hành giao thông thủy khi mực nước đầu kênh Thấp xuống dưới 0.5m.

Cống và âu thuyền đóng khi mực nước trong đồng cao hơn ngoài sông.

+ Khi mực nước thượng lưu cống vượt mức 1.33m:

· Cống Nam Đàn mới mở để lấy được lưu lượng theo nhu cầu tưới, lưu lượng lớn nhất được lấy bằng với lưu lượng thiết kế lớn nhất qua cống. Độ mở của cống do giám đốc công ty quyết định và được tính toán theo nhu cầu nước tưới và mực nước thượng, hạ lưu cống.

· Cống Nam Đàn cũ đóng.

· Âu thuyền chỉ vận hành phục vụ giao thông thủy. Không vận hành giao thông thủy khi mực nước đầu kênh Thấp nhỏ hơn 0.5m và lớn hơn 2.5m.

Cống và âu thuyền đóng khi mực nước trong đồng cao hơn ngoài sông.


Lưu ý: Giữa các thời đoạn tưới, tranh thủ khi mực nước sông Lam lên cao cần tích nước vào hệ thống để đảm bảo các kênh dẫn đạt mức thiết kế. Đây cũng là nguồn nước dự trữ để tưới khi cần thiết mà không thể lấy nước từ sông Lam khi triều xuống thấp.

Tình hình vận hành cuối vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu:
+ Từ 1/5 đến 22/6:

Đây là giai đoạn trổ bông, chắc xanh và chín vàng của cây vụ Đông xuân (1/5 đến 22/5), tiếp đến là giai đoạn làm đất, gieo mạ, cấy lúa cho cây vụ Hè thu. Tháng 5 và 6 là giai đoạn lũ tiểu mãn, mực nước sông Lam có thể bắt đầu dâng cao, tuy nhiên thường không cao đến báo động lũ lụt (dưới mức BĐ I: 5.4m): 

Trong trường hợp đặc biệt mùa kiệt kéo dài, mực nước sông Lam xuống thấp dưới mực nước kiệt thiết kế (+0.83m). Đồng thời không có mưa hoặc mưa nhỏ trong hệ thống, khi đó nhu cầu lấy nước tưới cho hệ thống lớn và kéo dài nhiều ngày: 

· Cống Nam Đàn mới, cống Nam Đàn cũ và âu thuyền mở thoáng để lấy nước tưới cho hệ thống.

· Âu thuyền mở hoàn toàn để giao thông thủy, kết hợp lấy nước. Không vận hành giao thông thủy khi mực nước đầu kênh Thấp xuống dưới 0.5m.

· Cống và âu thuyền đóng khi mực nước trong đồng cao hơn ngoài sông.

Khi mực nước thượng lưu cống lớn hơn 0.83m và nhỏ hơn 1.33m:

· Cống Nam Đàn mới mở thoáng để lấy nước phục vụ nhu cầu tưới và các nhu cầu nước khác.

· Âu thuyền mở hoàn toàn để giao thông thủy, kết hợp lấy nước. Không vận hành giao thông thủy khi mực nước đầu kênh Thấp xuống dưới 0.5m.

· Cống và âu thuyền đóng khi mực nước trong đồng cao hơn ngoài sông.

· Trường hợp trong hệ thống không có mưa hoặc mưa nhỏ và mực nước sông Lam xuống thấp, không đảm bảo lấy đủ nước tưới qua cống Nam Đàn mới, thì xem xét mở cống Nam Đàn cũ để lấy nước bổ sung vào hệ thống.

Khi mực nước thượng lưu cống vượt mức 1.33m  (dưới mức BĐ I: 5.4m):

· Cống Nam Đàn mới mở để lấy được lưu lượng thiết kế qua cống hoặc theo nhu cầu tưới. Độ mở của cống do giám đốc công ty quyết định và được tính toán theo nhu cầu nước tưới và mực nước thượng, hạ lưu cống.

· Cống Nam Đàn cũ đóng.

· Âu thuyền chỉ vận hành phục vụ giao thông thủy. Lưu ý âu thuyền chỉ được phép vận hành khi mực nước đầu kênh Thấp lớn hơn 0.5m và nhỏ hơn 2.5m và khi chênh lệch mực nước sông Lam và đầu kênh Thấp ( 4m. Cống và âu thuyền đóng khi mực nước trong đồng cao hơn ngoài sông.

· Cống và âu thuyền đóng khi mực nước trong đồng cao hơn ngoài sông.

Trường hợp đặc biệt, khi mực nước sông Lam lớn hơn mức BĐI (≥5.4 m) cống Nam Đàn (cũ và mới) và âu thuyền đóng hoàn toàn.

- Từ 23/6 đến 31/10:


Đây là giai đoạn thường có mưa bão. Mực nước trên sông Lam dâng cao, đỉnh điểm thường vào tháng 9 và tháng 10. Khi lấy nước phải đặc biệt lưu ý tình hình biến đổi của mực nước sông Lam, cảnh báo lũ lụt để xử lý nhanh, kịp thời.

Trong trường hợp không có mưa trong hệ thống hoặc mưa nhỏ cần lấy nước tưới cho hệ thống. Khi mực nước trên sông Lam ≤ 3.5m và không có xu thế tăng: 

· Cống Nam Đàn mới mở lấy nước vào hệ thống. Phụ thuộc vào thượng, hạ lưu cống và nhu cầu nước tưới để xem xét thời gian mở cống, độ mở cống và lưu lượng cần lấy. Độ mở cửa cống do giám đốc công ty quyết định.

· Cống Nam Đàn cũ đóng.

· Âu thuyền chỉ vận hành phục vụ giao thông thủy. Không vận hành giao thông thủy khi mực nước đầu kênh Thấp xuống dưới 0.5m hoặc lớn hơn 2.5m.

Trường hợp trong hệ thống có mưa vừa đến mưa to và mực nước trên sông Lam ≤ 3.5m và có xu thế tăng: 

· Cống Nam Đàn mới và cống Nam Đàn cũ đóng. 

· Âu thuyền chỉ vận hành phục vụ giao thông thủy. Không vận hành giao thông thủy khi mực nước đầu kênh Thấp xuống dưới 0.5m hoặc lớn hơn 2.5m.

· Cống và âu thuyền đóng khi mực nước trong đồng cao hơn ngoài sông.

· Trong trường hợp mực nước trên sông Lam dâng cao (≥ 3.5m) và dưới mức BĐ 1 mà trong hệ thống không có mưa, nắng nóng kéo dài, diện tích hạn phát triển rộng:

· Có thể lấy nước qua cống Nam Đàn mới phục vụ chống hạn kết hợp lấy nước và phù sa vào hệ thống, song phải quán triệt nguyên tắc lấy nhanh, lấy dứt điểm từng vùng. Việc làm này Giám đốc Công ty phải báo cáo và xin ý kiến của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An.

· Cống Nam Đàn cũ đóng.

· Âu thuyền chỉ vận hành phục vụ giao thông thủy. Lưu ý âu thuyền chỉ được phép vận hành khi mực nước đầu kênh Thấp lớn hơn 0.5m và nhỏ hơn 2.5m và khi chênh lệch mực nước sông Lam và đầu kênh Thấp ( 4m. Khi mực nước sông Lam lớn hơn mức BĐI (≥5.4 m) cống Nam Đàn (cũ và mới) và Âu thuyền đóng hoàn toàn.

Trong mùa mưa lũ, khi xuất hiện các tình huống đặc biệt, việc vận hành và phòng chống lụt bão của hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An theo sự chỉ đạo của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An điều hành thống nhất theo sự chỉ đạo của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bảng 2.9a:  Nhu cầu dùng nước hệ thống Nam Hưng Nghi
	TT
	Thời kỳ
	Yêu cầu cấp nước (m3/s)
	Ghi chú

	I
	Vụ Đông Xuân
	 
	 

	 
	1/1 đến 20/1
	40.56
	Làm đất

	 
	2/2 đến 4/3
	34.48
	Tưới dưỡng

	 
	5/3 đến 1/4
	38.53
	Làm đòng

	 
	2/4 đến 20/4
	40.56
	Trổ Bông

	 
	21/4 đến 5/5
	34.48
	Ngậm sữa, chắc xanh, chín

	II
	Vụ Hè Thu
	 
	 

	 
	10/5 đến 1/6
	40.56
	Làm đất

	 
	2/6 đến 30/6
	34.48
	Tưới dưỡng

	 
	1/7 đến 19/7
	38.53
	Làm đòng


c. Công trình nhỏ khác

· Cống Trung Lương, Đức Xá:

Nguồn nước lấy từ sông Cả vào qua cống Trung Lương, Đức Xá trữ vào sông Nghèn đoạn từ Trung Lương đến Đồng Huề cho các trạm bơm nhỏ trong nội đồng bơm tưới cho 11.810ha, thực tế chỉ đạt được 9.460ha.

· Trạm bơm Linh Cảm:

Thuộc xã Tùng Ảnh, lấy nước từ sông Cả. Thiết kế với 6 tổ máy công suất mỗi tổ máy 10.000m3/h để tưới cho 17.200 ha đất nông nghiệp thuộc 3 huyện Đức Thọ, Can Lộc và Bắc Thạch Hà, năm 2001 nâng cấp bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để tưới cho 9.100ha song hiện tại cũng chỉ được 4.774ha.

· Các trạm bơm nhỏ lấy nước trên dòng chính sông Cả:

Hiện tại trên dòng chính sông Cả có 120 trạm bơm lấy nước dọc sông làm nhiệm vụ thiết kế tưới cho 15.248 ha, thực tế tưới 10.255 ha. 

2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VẬN HÀNH TRONG MÙA CẠN
2.3.1. Tác động vận hành công trình thủy điện đến nguồn nước trên sông Cả
a. Tại trạm thủy văn Dừa
Trạm Thủy văn Dừa được xây dựng tại xóm 7 xã Tường Sơn huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An. Công trình có vị trí cách thủy điện Chi Khê (bậc thang cuối cùng trong quy trình vận hành liên hồ sông Cả năm 2015) là 35km.
Qua kết quả lưu lượng, mực nước bình quân tháng thực đo từ năm 1969 đến 2019 cho thấy:


- Về lưu lượng: 

+ Trong mùa cạn: So với TBNN, lưu lượng giai đoạn từ năm 2015÷2019 cao hơn từ 2÷39%, riêng tháng 6 thấp hơn 33%.

+ Trong mùa lũ: So với TBNN, Giai đoạn 2015-2019 thấp hơn từ 5-27%, riêng tháng 8 cao hơn 25%.

- Về mực nước:

+ Trong mùa cạn: So với TBNN, mực nước giai đoạn từ năm 2015÷2019 vào tháng 12 thấp hơn 20cm, tháng 6 thấp hơn 34cm. Các tháng còn lại cao hơn TBNN từ 2÷21cm.
+ Trong mùa lũ: So với TBNN, Giai đoạn 2015-2019 thấp hơn từ 40-71cm, riêng tháng 8 cao hơn 25cm.
Bảng 2.10: So sánh lưu lượng thời kỳ (2015-2019) và TBNN (cm)

	Giai đoạn
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1969-2019
	165
	137
	132
	128
	209
	359
	519
	830
	1101
	832
	386
	218

	2015-2019
	169
	147
	165
	177
	250
	240
	699
	1035
	1048
	643
	282
	187

	Chênh (%)
	2
	7
	25
	39
	20
	-33
	35
	25
	-5
	-23
	-27
	-14


Bảng 2.11: So sánh mực nước thời kỳ (2015-2019) và TBNN (cm)
	Giai đoạn
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	TB

	1969-2019
	1398
	1387
	1385
	1384
	1414
	1459
	1505
	1572
	1646
	1579
	1470
	1417
	1468

	2015-2019
	1398
	1389
	1394
	1406
	1425
	1425
	1507
	1597
	1605
	1508
	1426
	1397
	1430

	Chênh
	0
	2
	9
	21
	11
	-34
	2
	25
	-40
	-71
	-44
	-20
	-38
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Hình 2.3: Biến động lưu lượng tại trạm thủy văn Dừa
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Hình 2.4: Biến động mực nước tại trạm thủy văn Dừa
b. Trạm thủy văn Yên Thượng
Trạm Thủy văn Yên Thượng được xây dựng tại xã Thanh Yên huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An. Vị trí trạm nằm ở hạ lưu hệ thống Đô Lương và thượng lưu hệ thống Nam Hưng Nghi.
Qua kết quả mực nước bình quân tháng thực đo từ 1969÷2019 cho thấy:

- Trong mùa cạn: So với TBNN, mực nước mùa cạn giai đoạn từ năm 2015÷2019 thấp hơn rất nhiều. Mực nước tháng 12 thấp hơn TBNN là 117cm; từ tháng 1 đến tháng 6 thấp hơn 42÷100cm.

- Trong mùa lũ: So với TBNN, Giai đoạn 2015-2019 thấp hơn từ 128-151cm, riêng tháng 7 cao hơn 24cm.

Bảng 2.12: So sánh mực nước TB tháng thời kỳ (2015-2019) và TBNN (cm)

	Giai đoạn
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	TB

	1969-2019
	192
	175
	168
	168
	201
	248
	294
	369
	436
	401
	290
	220
	264

	2015-2019
	95
	82
	91
	126
	102
	149
	319
	241
	288
	222
	139
	104
	121

	Chênh
	-97
	-92
	-77
	-42
	-100
	-98
	24
	-128
	-148
	-179
	-151
	-117
	-143
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Hình 2.5: Biến động mực nước tại trạm thủy văn Yên Thượng
c. Trạm thủy văn Nam Đàn
Trạm thủy văn Nam Đàn được đặt tại vị trí xã Vân Diên huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Vị trí trạm ngay phía thượng lưu cống Nam Đàn.

Qua kết quả mực nước bình quân tháng thực đo từ năm 1969 đến 2019 cho thấy:


- Trong mùa cạn: So với TBNN, mực nước mùa cạn giai đoạn từ năm 2015÷2019 thấp hơn rất nhiều. Mực nước tháng 12 thấp hơn TBNN là 110cm; từ tháng 1 đến tháng 7 thấp hơn 65÷100cm, riêng tháng 6 thấp hơn 143cm.


- Trong mùa lũ: So với TBNN, giai đoạn 2015-2019 thấp hơn từ 139-183cm.
Bảng 2.13: So sánh mực nước trung bình tháng thời kỳ (2015-2019) 
và TBNN (cm)

	Giai đoạn
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	TB

	1969-2019
	134
	117
	112
	109
	144
	188
	216
	294
	365
	334
	229
	164
	200

	2015-2019
	56
	48
	47
	46
	56
	44
	112
	155
	195
	151
	90
	64
	70

	Chênh
	-78
	-69
	-65
	-63
	-88
	-143
	-105
	-139
	-169
	-183
	-138
	-100
	-130
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Hình 2.6: Biến động mực nước tại trạm thủy văn Nam Đàn
2.3.2. Tác động đến hoạt động lấy nước các hệ thống công trình dọc sông

a. Hệ thống Đô Lương:
Nguồn cấp cho vùng chủ yếu từ sông Cả qua hệ thống Đô Lương, một phần từ sông Bùng, sông Hoàng Mai và các hồ đập trong vùng. Với lưu lượng hiện tại lấy được qua hệ thống Đô Lương là khoảng 27 m3/s. 

Theo số liệu thống kê tại trạm thủy văn Dừa cho thấy từ năm 2009 - 2015 có sự biến động rất lớn trong thời kỳ mùa kiệt, đặc biệt là những năm 2010 đến nay. Cụ thể, năm 2009 lượng nước đến thấp nhất vào tháng 4, tháng 5 với lưu lượng 88,4 m3/s cao hơn lưu lượng ứng với tần suất 85% là 16,9 m3/s. Trong 6 năm từ 2010-2015, chỉ có năm 2012 là lưu lượng tương đối tốt, với lưu lượng thấp nhất là 114 m3/s rơi vào thời kỳ cuối tháng 4, đầu tháng 5. Các năm 2010, 2011, 2013 và 2015 lưu lượng tại Dừa thời điểm kiệt nhất rất thấp: Năm 2010 thời kỳ kiệt kéo dài từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 5, thời điểm thấp nhất, lưu lượng chỉ còn 51 m3/s thấp hơn lưu lượng ứng với tần suất 85% là 20,5 m3/s. Năm 2011 lưu lượng thấp nhất chỉ đạt 50,4 m3/s, dòng chảy kiệt rơi vào thời kỳ tháng 2, tháng 4. Năm 2013 lưu lượng thấp nhất chỉ đạt 48,1 m3/s, dòng chảy kiệt rơi vào thời kỳ tháng 4.

Qua diễn biến lưu lượng tại Dừa cho thấy, từ năm 2010 đến nay lưu lượng ở hạ du bị tác động mạnh, ảnh hưởng bất lợi rất lớn đến các hoạt động lấy nước và xâm nhập mặn ở hạ du. Năm 2010 mực nước tại đập Đô Lương là 9,72 m, năm 2015 là 9,82 m (thiết kế là 9,95 cm) không đủ lấy nước vào hệ thống Bắc. Trong thời gian tới khi dự án nâng cấp hệ thống Bắc hoàn thành, lưu lượng lấy qua Bara Đô lương là 43,89 m3/s, nếu không có biện pháp điều tiết, bổ sung nước từ thượng lưu sông Cả sẽ gây tác động và ảnh hưởng rất lớn cho vùng để phát triển nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh. 

Bảng 2.14. Mực nước thực đo tại đập Đô Lương một số năm gần đây.

Đơn vị: m

	Đập Đô Lương
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 7
	Tháng 8

	
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày

	2010
	
	9,72
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2015
	10,25
	10,05
	09
	10,11
	9,99
	13
	10,15
	9,82
	16
	
	
	

	2016
	10,01
	9,97
	18
	10,19
	10,09
	07
	10,22
	10,00
	18
	10,18
	10,03
	08

	2017
	10,13
	10,07
	03
	10,16
	10
	12
	10,37
	10,16
	06
	
	
	

	2018
	10,10
	10,01
	30
	10,22
	10,04
	03
	10,33
	10,14
	09
	
	
	


b. Hệ thống Nam Hưng Nghi:
Nguồn cấp chính cho vùng từ sông Cả qua cống Nam Đàn, ngoài ra còn từ sông Cấm và các khe suối nhỏ trong vùng. 

Theo số liệu quan trắc mực nước tại cống Nam Đàn trong những năm gần đây cho thấy xu thế mực nước ngày càng giảm thấp. Mực nước trên sông Lam giảm mạnh ảnh hưởng tới mực nước trước cống Nam Đàn, như năm 2010 mực nước chỉ đạt cao trình +0,02 m (ngày 24/7/2010)/ +1,15 m (mực nước thiết kế thượng lưu cống Nam Đàn mới), năm 2015 có thời điểm mực nước trước thượng lưu cống Nam Đàn là -0,3 m (ngày 14/7/2015) đã làm cho lượng nước lấy vào hệ thống thiếu hụt nghiêm trọng, không đủ nước cho các trạm bơm lấy nước sau cống Nam Đàn thuộc các huyện Hưng Nguyên, Thành Phố Vinh, huyện Nghi Lộc hoạt động. Vì vậy, tình hình thiếu nước, khô hạn đã xảy ra trên diện rộng. Nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng ở vùng cửa sông, ven biển.

Trong các năm 2014, 2015 trên 6.500 ha lúa màu của vùng bị hạn do thiếu nước tưới, năm 2017 gần 7.800 ha lúa màu bị hạn đã gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế.

Bảng 2.15. Mực nước thực đo tại cống Nam Đàn một số năm gần đây.

Đơn vị: m

	Cống Nam Đàn
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 7
	Tháng 8

	
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày

	2008
	0,83
	0,59
	13
	0,92
	0,56
	13
	2,06
	1,51
	10
	2,65
	1,96
	27

	2009
	0,89
	0,62
	20
	0,89
	0,55
	25
	1,94
	0,75
	03
	2,42
	1,68
	30

	2010
	0,45
	0,11
	7(3)
	0,48
	0,03
	02
	0,66
	0,02
	24
	2,10
	0,67
	03

	2011
	0,92
	0,46
	15
	0,58
	0,20
	14(2)
	2,78
	1,79
	09
	3,21
	2,48
	18

	2012
	1,15
	0,67
	24
	1,02
	0,52
	29
	1,21
	0,60
	01
	3,04
	1,06
	01

	2013
	1,04
	0,20
	31
	0,48
	0,15
	17
	1,57
	0,93
	09
	2,55
	1,30
	05

	2014
	0,65
	-0,12
	12
	0,59
	-0,12
	11
	1,16
	0,47
	01
	1,72
	0,89
	12

	2015
	0,70
	0,03
	16
	0,48
	-0,22
	16
	0,27
	-0,30
	14
	0,93
	0,04
	19

	2016
	0,60
	0,40
	30
	0,79
	0,65
	08
	0,31
	-0,10
	01
	0,48
	0,10
	02

	2017
	0,85
	0,55
	20
	0,53
	0,40
	17
	0,81
	0,15
	06
	
	
	

	2018
	0,81
	0,55
	23
	0,58
	0,40
	20
	0,29
	0,05
	05
	
	
	


2.3.3. Tác động đến sản xuất vùng hạ du
a. Tình hình hạn hán
Trong những năm gần đây tình hình thời tiết diễn biến hết sức bất lợi: Lượng mưa thiết hụt so với trung bình nhiều năm, tiểu mãn không có mưa, nắng nóng với nền nhiệt độ từ 39- 410c, gió Tây Nam thổi mạnh liên tục. Nguồn nước phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn, nhất là vụ Hè Thu – Mùa. Mực nước trong các hồ chứa và trên các sông, suối giảm thấp, các công trình thủy lợi chưa đáp ứng hết nhiệm vụ đặc biệt phần diện tích cuối các kênh. Mực nước trước cống Nam Đàn giảm thấp lịch sử, có thời điểm đo được mực nước thượng lưu cống chỉ đạt 0,02 m /1,15m thiết kế năm 2010, -0,1 m năm 2015 và - 0,3 m năm 2016; tại cống Bến Thủy có thời điểm đo được chỉ -0.55m/0,5 m thiết kế vào năm 2015 và  -0.4 m năm 2016. Tại bể hút trạm bơm Linh Cảm trên sông La mực nước thấp nhất đo được ngày 27 tháng 6 năm 2010 là -1,43m (thấp nhất từ trước đến nay) và tại cống Trung Lương mực nước vào lúc 14h20 ngày 27/6/2010 mực nước ngoài sông (-1,2m), mực nước trong đồng cos 0.


Do mực nước sông xuống thấp nên các trạm bơm lấy nước dọc sông Lam từ huyện Đô Lương trở xuống không hoạt động được, nhất là các trạm bơm lấy nước sau cống Nam Đàn thuộc các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thành Phố Vinh.Các hồ chứa thuộc vùng nghiên cứu dung tích chỉ còn 30 % đến 40%  dung tích thiết kế, chỉ có một số hồ đủ nước. Vì vậy tình hình thiếu nước, khô hạn đã xảy ra trên diện rộng. Nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng ở vùng cửa sông, ven biển.
 Diện tích hạn của một số năm gần đây vùng hạ du sông Cả năm 2014 là 16.101 ha, năm 2015 là 18.027 ha, năm 2016 là 18.262 ha, năm 2017 là 17.040 ha.
Cụ thể tình hình hạn hán của các vùng như sau:
* Vùng trung du, miền núi:

Tình hình thiếu nước khô hạn tập trung ở khu tưới các hồ chứa nhỏ do Công ty, xã, hợp tác xã quản lý ở các vùng: Anh Sơn, Thanh Chương, Con Cuông… Các hồ chứa đều có mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường, dung tích chỉ đạt khoảng 40% đến 45% dung tích thiết kế. Cá biệt năm 2010 có một số hồ cạn kiệt nước như  hồ Thanh Thủy - Nam Đàn, hồ Khe Chung - Anh Sơn..., hồ Tràng Đen – Nam Đàn dung tích còn 21% so với thiết kế, hồ Cầu Cau – Thanh Chương còn 38%, hồ Lãi Lò – Thanh Chương còn 35%, hồ Ruộng Xối – Anh Sơn còn 36%. Cụ thể diện tích hạn một số năm của vùng miền núi trung du sông Cả như sau:
Bảng 2.16. Diện tích hạn năm 2014 vùng miền núi trung du sông Cả
	TT
	Địa phương
	Tổng
	Diện tích cây trồng bị hạn hán, thiếu nước (lúc cao nhất) (ha)

	
	
	
	Lúa
	Cây trồng khác
	Thời gian xẩy ra

	
	Tổng
	1.202,48
	1.122,48
	80,00
	

	
	Vụ Xuân
	561,75
	546,75
	15,00
	

	1
	Anh Sơn
	440,25
	425,25
	15,00
	Tháng 4 và 5

	2
	Thanh Chương
	121,50
	121,50
	
	Tháng 4 và 5

	
	Vụ Hè Thu
	640,73
	575,73
	65,00
	

	1
	Anh Sơn
	325,01
	310,01
	15,00
	Tháng 7

	2
	Thanh Chương
	315,72
	265,72
	50,00
	Tháng 7

	Bảng 2.17. Diện tích hạn năm 2015 vùng miền núi trung du sông Cả

	TT
	Địa phương
	Tổng
	Diện tích cây trồng bị hạn hán, thiếu nước (lúc cao nhất) (ha)

	
	
	
	Lúa
	Cây trồng khác
	Thời gian xẩy ra

	
	Tổng
	1.421,63
	1.244,13
	177,50
	

	
	Vụ Xuân
	716,33
	626,33
	90,00
	

	1
	Anh Sơn
	574,28
	484,28
	90,00
	Tháng 4 và 5

	2
	Thanh Chương
	142,05
	142,05
	0,00
	Tháng 4 và 5

	
	Vụ Hè Thu
	705,30
	617,80
	87,50
	

	1
	Anh Sơn
	314,01
	279,01
	35,00
	Tháng 7

	2
	Thanh Chương
	391,29
	338,79
	52,50
	Tháng 7

	Bảng 2.18. Diện tích hạn năm 2016 vùng miền núi trung du sông Cả

	TT
	Địa phương
	 Diện tích cây trồng bị hạn hán, thiếu nước (lúc cao nhất) (ha) 

	
	
	 Tổng 
	 Lúa 
	Cây trồng khác
	 Thời gian xảy ra 

	 
	 Tổng cộng 
	3.477,19
	3.477,19
	
	

	 
	 Vụ Xuân 
	1.564,74
	1.564,74
	
	

	1
	Thanh Chương
	471,85
	471,85
	
	Tháng 4 và 5

	2
	Con Cuông 
	453,38
	453,38
	
	Tháng 4 và 5

	3
	Anh Sơn
	639,51
	639,51
	
	Tháng 4 và 5

	 
	 Vụ hè thu 
	1.912,45
	1.912,45
	
	

	1
	Thanh Chương
	576,70
	576,70
	
	Tháng 7

	2
	Con Cuông 
	554,13
	554,13
	
	Tháng 7

	3
	Anh Sơn
	781,63
	781,63
	
	Tháng 7

	Bảng 2.19. Diện tích hạn năm 2017 vùng miền núi trung du sông Cả

	TT
	Địa phương
	Diện tích cây trồng bị hạn hán, thiếu nước (lúc cao nhất) (ha)

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Thời điểm xảy ra

	
	
	
	Lúa
	Cây trồng khác
	

	 
	Tổng
	         3.232,70 
	  3.232,70 
	 
	 

	 
	Vụ xuân 
	         1.908,65 
	  1.908,65 
	 
	 

	1
	Thanh Chương
	            985,25 
	     985,25 
	 
	Tháng 4 và 5

	2
	Con Cuông 
	            113,83 
	     113,83 
	 
	Tháng 4 và 5

	3
	Tương Dương
	              23,76 
	       23,76 
	 
	Tháng 4 và 5

	4
	Kỳ Sơn
	                7,34 
	         7,34 
	 
	Tháng 4 và 5

	5
	Anh Sơn
	            778,46 
	     778,46 
	 
	Tháng 4 và 5

	 
	Vụ Hè Thu - Mùa 
	         1.324,05 
	  1.324,05 
	 
	 

	1
	Thanh Chương
	            689,67 
	     689,67 
	 
	Tháng 7

	2
	Con Cuông 
	              79,68 
	       79,68 
	 
	Tháng 7

	3
	Tương Dương
	              16,63 
	       16,63 
	 
	Tháng 7

	4
	Kỳ Sơn
	                5,14 
	         5,14 
	 
	Tháng 7

	5
	Anh Sơn
	            532,92 
	     532,92 
	 
	Tháng 7


*  Hệ thống thủy lợi Bắc:

Vùng tự chảy thuộc Hệ thống Bắc hạn xảy ra do thiếu lưu lượng, mực nướcthấp ở vùng cuối kênh N2, N8, N20, N22, N22D, N24, N26, N28, N13, N17...v.v thuộc các xã Diễn Thọ, Diễn Phú, Diễn Lợi, Diễn Cát, Diễn Bình, Diễn Minh, Diễn Nguyên, Diễn Kim, Diễn Hải, Diễn Mỹ, Diễn Phong, Diễn Hoàng, Diễn Trường ….huyện Diễn Châu, các xã Mai Hùng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Bảng, Quỳnh Dị, Quỳnh Thiện, Quỳnh Thọ, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hậu, An Hoà, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hoa, Quỳnh Văn, Quỳnh Lâm… huyện Quỳnh Lưu, các xã Phúc Thành, Văn Thành … huyện Yên Thành. Vùng bơm điện hạn khu vực lấy nước tạo nguồn cuối kênh Khe Khuôn. Mực nước trên sông tại một số công trình đầu mối vào thời kỳ mùa hạn của một số năm theo số liệu thống kê của Chi cục Thủy lợi  Nghệ An thể hiện qua các bảng sau:
Bảng 2.20. Mực nước thực đo một số công trình đầu mối hệ thống thủy lợi Bắc mùa cạn năm 2015
Đơn vị: m

	Công trình đầu mối
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 7
	Tháng 8

	
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày

	Cống Mụ Bà
	10,00
	9,81
	09
	9,84
	9,7
	13
	9,87
	9,5
	16
	
	
	

	Đ. Đô Lương
	10,25
	10,05
	09
	10,11
	9,99
	13
	10,15
	9,82
	16
	
	
	


Bảng 2.21. Mực nước thực đo một số công trình đầu mối hệ thống thủy lợi Bắc mùa cạn năm 2016
Đơn vị: m

	Công trình
đầu mối
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 7
	Tháng 8

	
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày

	Cống Mụ Bà
	9,77
	9,75
	02
	9,97
	9,87
	07
	9,93
	9,72
	18
	9,89
	9,85
	09

	Đập Đô Lương
	10,01
	9,97
	18
	10,19
	10,09
	07
	10,22
	10
	18
	10,18
	10,03
	08


Bảng 2.22. Mực nước thực đo một số công trình đầu mối hệ thống thủy lợi Bắc mùa cạn năm 2017
Đơn vị: m

	Công trình đầu mối
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 7
	Tháng 8

	
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày

	Cống Mụ Bà
	9,89
	9,81
	17
	9,89
	9,73
	12
	10,16
	9,9
	06
	
	
	

	Đ. Đô Lương
	10,13
	10,07
	03
	10,16
	10
	12
	10,37
	10,16
	06
	
	
	


Bảng 2.23. Mực nước thực đo một số công trình đầu mối hệ thống thủy lợi Bắc mùa cạn năm 2018
Đơn vị: m

	Công trình 
đầu mối
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 7
	Tháng 8

	
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày

	Cống Mụ Bà
	9,68
	8,68
	05
	9,91
	9,7
	16
	10,04
	9,85
	09
	
	
	

	Đ. Đô Lương
	10,10
	10,01
	30
	10,22
	10,04
	03
	10,33
	10,14
	09
	
	
	


Qua số liệu cho thấy mực nước mùa hạn các năm qua Ba ra Đô Lương không thấp so với mực nước thiết kế, chỉ có năm 2015 mực nước xuống thấp so với thiết kế là 18cm (9.82m/ 10.0 m thiết kế), năm 2016 thấp hơn 3cm.Cụ thể diện tích hạn một số năm của vùng hệ thống Thủy lợi Bắc lấy nước qua Ba ra Đô Lương trên sông Cả như sau:

Bảng 2.24. Diện tích hạn năm 2014 vùng hệ thống thủy lợi Bắc

	TT
	Địa phương
	Tổng
	Diện tích cây trồng bị hạn hán, thiếu nước (lúc cao nhất) (ha)

	
	
	
	Lúa
	Cây trồng khác
	Thời gian xẩy ra

	 
	Tổng
	7.671,66
	5.229,16
	2.442,50
	 

	 
	Vụ Xuân 
	3.209,73
	2.027,23
	1.182,50
	 

	1
	 Đô Lương 
	1.261,25
	911,25
	350,00
	Tháng 4 và 5

	2
	 Diễn Châu 
	238,35
	230,85
	7,50
	Tháng 4 và 5

	3
	 Yên Thành 
	1.533,25
	733,25
	800,00
	Tháng 4 và 5

	4
	 Quỳnh Lưu 
	176,88
	151,88
	25,00
	Tháng 4 và 5

	 
	Vụ Hè Thu 
	4.461,93
	3.201,93
	1.260,00
	 

	1
	 Đô Lương 
	1.665,32
	1.315,32
	350,00
	Tháng 7

	2
	 Diễn Châu 
	322,86
	287,86
	35,00
	Tháng 7

	3
	 Yên Thành 
	2.110,89
	1.310,89
	800,00
	Tháng 7

	4
	 Quỳnh Lưu 
	362,86
	287,86
	75,00
	Tháng 7


Bảng 2.25. Diện tích hạn năm 2015 vùng hệ thống thủy lợi Bắc
	TT
	Địa phương
	Tổng
	Diện tích cây trồng bị hạn hán, thiếu nước (lúc cao nhất) (ha)

	
	
	
	Lúa
	Cây trồng khác
	Thời gian xẩy ra

	 
	Tổng
	8.643,69
	5.670,69
	2.973,00
	 

	 
	Vụ Xuân 
	3.948,69
	2.298,69
	1.650,00
	 

	1
	 Đô Lương 
	1.393,12
	1.033,12
	360,00
	Tháng 4 và 5

	2
	 Diễn Châu 
	278,59
	248,59
	30,00
	Tháng 4 và 5

	3
	 Yên Thành 
	2.039,41
	839,41
	1.200,00
	Tháng 4 và 5

	4
	 Quỳnh Lưu 
	237,57
	177,57
	60,00
	Tháng 4 và 5

	 
	Vụ Hè Thu 
	4.694,99
	3.371,99
	1.323,00
	 

	1
	 Đô Lương 
	1.786,45
	1.418,95
	367,50
	Tháng 7

	2
	 Diễn Châu 
	295,83
	259,08
	36,75
	Tháng 7

	3
	 Yên Thành 
	2.135,39
	1.295,39
	840,00
	Tháng 7

	4
	 Quỳnh Lưu 
	477,33
	398,58
	78,75
	Tháng 7


Bảng 2.26. Diện tích hạn năm 2016 vùng hệ thống thủy lợi Bắc

	TT
	Địa phương
	 Diện tích cây trồng bị hạn hán, thiếu nước (lúc cao nhất) (ha) 

	
	
	 Tổng 
	 Lúa 
	Cây trồng khác
	 Thời gian xảy ra 

	 
	 Tổng cộng 
	         9.484,39 
	  9.484,39 
	 
	 

	 
	 Vụ Xuân 
	         4.267,98 
	  4.267,98 
	 
	 

	1
	Đô Lương
	            455,85 
	     455,85 
	 
	Tháng 4 và 5

	2
	Diễn Châu
	            666,90 
	     666,90 
	 
	Tháng 4 và 5

	3
	Yên Thành 
	         2.610,00 
	  2.610,00 
	 
	Tháng 4 và 5

	4
	Quỳnh Lưu 
	            535,23 
	     535,23 
	 
	Tháng 4 và 5

	 
	 Vụ hè thu 
	         5.216,41 
	  5.216,41 
	
	 

	1
	Đô Lương
	            557,15 
	     557,15 
	 
	Tháng 7

	2
	Diễn Châu
	            815,10 
	     815,10 
	 
	Tháng 7

	3
	Yên Thành 
	         3.190,00 
	  3.190,00 
	 
	Tháng 7

	4
	Quỳnh Lưu 
	            654,16 
	     654,16 
	 
	Tháng 7


Bảng 2.27. Diện tích hạn năm 2017 vùng hệ thống thủy lợi Bắc

	TT
	Huyện, Thị
	Diện tích cây trồng bị hạn hán, thiếu nước (lúc cao nhất) (ha)
	Thời điểm xảy ra

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Lúa
	Cây trồng khác
	

	 
	Tổng
	         5.897,61 
	  5.897,61 
	 
	 

	 
	Vụ xuân 
	         3.469,18 
	  3.469,18 
	 
	 

	1
	Đô Lương
	         1.207,91 
	  1.207,91 
	 
	Tháng 4 và 5

	2
	Diễn Châu
	            417,40 
	     417,40 
	 
	Tháng 4 và 5

	3
	Yên Thành 
	         1.324,62 
	  1.324,62 
	 
	Tháng 4 và 5

	4
	Quỳnh Lưu 
	            519,26 
	     519,26 
	 
	Tháng 4 và 5

	 
	Vụ Hè Thu - Mùa 
	         2.428,43 
	  2.428,43 
	 
	 

	1
	Đô Lương
	            845,54 
	     845,54 
	 
	Tháng 7

	2
	Diễn Châu
	            292,18 
	     292,18 
	 
	Tháng 7

	3
	Yên Thành 
	            927,23 
	     927,23 
	 
	Tháng 7

	4
	Quỳnh Lưu 
	            363,48 
	     363,48 
	 
	Tháng 7


Nguyên nhân gây ra hạn hán vùng hệ thống thủy lợi Bắc mùa hạn do nắng nóng kéo dài không có mưa, yêu cầu dùng nước cấp tập, hệ thống công trình thủy lợi chưa được nâng cấp không đáp ứng được nhiệm vụ đặc biệt khu vực cuối kênh mực nước trong kênh thấp.

* Hệ thống thủy lợi Nam: 

Vùng hạn của hệ thống Thủy lợi Nam chủ yếu xảy ra  khu vực bơm điện lấy nước từ kênh Thấp, kênh Gai, kênh Hoàng Cần, kênh Lam Trà, kênh Lê Xuân Đào, kênh Hưng Nghĩa .... Cụ thể thiếu nước xẩy ra ở khu tưới các công trình: Trạm 2, trạm 3 (xã Nam Lĩnh); trạm Bàu Nón (xã Nam Anh); trạm 4 AC (xã Hùng Tiến); trạm bơm Hưng Châu (xã Hưng Phúc, Hưng lợi, Hưng Tiến, Hưng Thắng).

Mực nước trên sông tại một số công trình đầu mối vào thời kỳ mùa hạn của một số năm theo số liệu thống kê của Chi cục Thủy lợi  Nghệ An thể hiện qua các bảng sau:

Bảng 2.28. Mực nước thực đo một số công trình đầu mối hệ thống thủy lợi Nam mùa cạn năm 2015
Đơn vị: m

	Công trình 
đầu mối
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 7
	Tháng 8

	
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày

	Cống Nam Đàn
	0,99
	0,70
	10
	0,64
	0,4
	07
	0,23
	-0,3
	14
	
	
	

	Cống Bến Thuỷ
	0,71
	0,35
	02
	0,68
	0,25
	20
	-0,01
	-0,55
	27
	
	
	


Bảng 2.29. Mực nước thực đo một số công trình đầu mối hệ thống thủy lợi Nam mùa cạn năm 2016
Đơn vị: m

	Công trình đầu mối
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 7
	Tháng 8

	
	HTB
	Hmin
	Ngày 
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày 
	HTB
	Hmin
	Ngày 

	Cống Nam Đàn
	0,60
	0,40
	30
	0,79
	0,65
	08
	0,31
	-0,1
	01
	0,48
	0,1
	02

	Cống Bến Thuỷ
	0,33
	0,10
	23
	0,15
	0,1
	08
	-0,18
	-0,4
	04
	0,13
	-0,05
	10


Bảng 2.30. Mực nước thực đo một số công trình đầu mối hệ thống thủy lợi Nam mùa cạn năm 2017
Đơn vị: m

	Công trình đầu mối
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 7
	Tháng 8

	
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày

	Cống Nam Đàn
	0,85
	0,55
	20
	0,53
	0,4
	17
	0,81
	0,15
	06
	
	
	

	Cống Bến Thuỷ
	0,85
	0,60
	03
	0,37
	0,05
	24
	0,58
	0,25
	06
	
	
	


Bảng 2.31. Mực nước thực đo một số công trình đầu mối hệ thống thủy lợi Nam mùa cạn năm 2018
Đơn vị: m

	Công trình đầu mối
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 7
	Tháng 8

	
	HTB
	Hmin
	Ngày 
	HTB
	Hmin
	Ngày
	HTB
	Hmin
	Ngày 
	HTB
	Hmin
	Ngày 

	Cống Nam Đàn
	0,81
	0,55
	23
	0,58
	0,4
	20
	0,29
	0,05
	05
	
	
	

	Cống Bến Thuỷ
	0,60
	0,35
	08
	0,32
	0,1
	03
	0,28
	-0,3
	05
	
	
	


Qua số liệu cho thấy mực nước mùa hạn trên sông Cả tại một số công trình đầu mối thấp hơn mực nước thiết kế rất nhiều tại vị trí cống Nam Đàn và cống Bến Thủy, năm 2010 có lúc mực nước chỉ đạt 0.02 m/ 1.15m thiết kế tại cống Nam Đàn và chỉ đạt -0.05 m/ 0.5 m thiết kế tại cống Bến Thủy, năm 2015 lần lượt là -0,30m tại Nam Đàn, -0.55 m tại Bến Thủy, năm 2016 lần lượt là -0,10 m tại Nam Đàn, -0.4 m tại Bến Thủy, năm 2018 lần lượt là 0,05 m tại Nam Đàn, -0.30 m tại Bến Thủy. Cụ thể diện tích hạn một số năm của vùng hệ thống Thủy lợi Nam lấy nước qua cống Nam Đàn trên sông Cả như sau:

Bảng 2.32. Diện tích hạn năm 2014 vùng hệ thống thủy lợi Nam

	TT
	Địa phương
	Tổng
	Diện tích cây trồng bị hạn hán, thiếu nước (lúc cao nhất) (ha)

	
	
	
	Lúa
	Cây trồng khác
	Thời gian xẩy ra

	 
	Tổng
	7.227,11
	4.627,11
	2.600,00
	 

	 
	Vụ Xuân 
	3.136,34
	2.036,34
	1.100,00
	 

	1
	 Nam Đàn 
	1.185,08
	735,08
	450,00
	Tháng 4 và 5

	2
	 Hưng Nguyên 
	1.658,27
	1.058,27
	600,00
	Tháng 4 và 5

	3
	 TP Vinh 
	293,00
	243,00
	50,00
	Tháng 4 và 5

	 
	Vụ Hè Thu 
	4.090,77
	2.590,77
	1.500,00
	 

	1
	 Nam Đàn 
	1.607,17
	1.107,17
	500,00
	Tháng 7

	2
	 Hưng Nguyên 
	2.034,32
	1.284,32
	750,00
	Tháng 7

	3
	 TP Vinh 
	449,29
	199,29
	250,00
	Tháng 7


Bảng 2.33. Diện tích hạn năm 2015 vùng hệ thống thủy lợi Nam

	TT
	Địa phương
	Tổng
	Diện tích cây trồng bị hạn hán, thiếu nước (lúc cao nhất) (ha)

	
	
	
	Lúa
	Cây trồng khác
	Thời gian xẩy ra

	 
	Tổng
	7.961,26
	4.646,26
	3.315,00
	 

	 
	Vụ Xuân 
	3.903,10
	2.163,10
	1.740,00
	 

	1
	 Nam Đàn 
	1.379,41
	839,41
	540,00
	Tháng 4 và 5

	2
	 Hưng Nguyên 
	1.965,41
	1.065,41
	900,00
	Tháng 4 và 5

	3
	 TP Vinh 
	558,28
	258,28
	300,00
	Tháng 4 và 5

	 
	Vụ Hè Thu 
	4.058,16
	2.483,16
	1.575,00
	 

	1
	 Nam Đàn 
	1.533,41
	1.008,41
	525,00
	Tháng 7

	2
	 Hưng Nguyên 
	2.023,10
	1.235,60
	787,50
	Tháng 7

	3
	 TP Vinh 
	501,65
	239,15
	262,50
	Tháng 7


Bảng 2.34. Diện tích hạn năm 2016 vùng hệ thống thủy lợi Nam
	TT
	Huyện, Thị ….
	 Diện tích cây trồng bị hạn hán, thiếu nước (lúc cao nhất) (ha) 

	
	
	 Tổng 
	 Lúa 
	Cây trồng khác
	 Thời gian xảy ra 

	 
	 Tổng cộng 
	       5.300,00 
	  5.300,00 
	 
	 

	 
	 Vụ Xuân 
	       2.385,00 
	  2.385,00 
	 
	 

	1
	Nam Đàn
	          877,50 
	     877,50 
	 
	Tháng 4 và 5

	2
	Hưng Nguyên 
	       1.057,50 
	  1.057,50 
	 
	Tháng 4 và 5

	3
	Thành Phố Vinh 
	450,00 
	     450,00 
	 
	Tháng 4 và 5

	 
	 Vụ hè thu 
	2.915,00 
	  2.915,00 
	 
	 

	1
	Nam Đàn
	1.072,50 
	  1.072,50 
	 
	Tháng 7

	2
	Hưng Nguyên 
	1.292,50 
	  1.292,50 
	 
	Tháng 7

	3
	Thành Phố Vinh 
	550,00 
	     550,00 
	 
	Tháng 7


Bảng 2.35. Diện tích hạn năm 2017 vùng hệ thống thủy lợi Nam

	TT
	Huyện, Thị
	Diện tích cây trồng bị hạn hán, thiếu nước (lúc cao nhất) (ha)
	Thời điểm xảy ra

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Lúa
	Cây trồng khác
	

	 
	Tổng
	7.909,79
	7.909,79
	
	

	 
	Vụ xuân
	4.652,82
	4.652,82
	
	

	1
	Nam Đàn
	877,54
	877,54
	
	Tháng 4 và 5

	2
	Hưng Nguyên
	1.848,13
	1.848,13
	
	Tháng 4 và 5

	3
	Thành Phố Vinh
	1.927,15
	1.927,15
	
	Tháng 4 và 5

	 
	Vụ Hè Thu - Mùa
	3.256,97
	3.256,97
	
	

	1
	Nam Đàn
	614,28
	614,28
	
	Tháng 7

	2
	Hưng Nguyên
	1.293,69
	1.293,69
	
	Tháng 7

	3
	Thành Phố Vinh
	1.349,00
	1.349,00
	
	Tháng 7


Nguyên nhân gây ra hạn hán vùng hệ thống thủy lợi Nam do mùa hạn nắng nóng kéo dài không có mưa mà nhu cầu dùng nước cao ngoài nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp còn có nước sinh hoạt và công nghiệp, do mực nước trên sông thấp không thể lấy nước được vào hệ thống, do công trình thủy lợi chưa được nâng cấp không đáp ứng được nhiệm vụ.

b. Tình hình thiệt hại do hạn hán:

Năm 2014: Diện tích trồng lúa theo kế hoạch đề ra còn 7.976,16 ha thiếu nước tưới. Diện tích cây trồng khác thiệt hại là 3.380 ha. Ước tính giá trị thiệt hại 84.110,42 triệu đồng (Tám mươi tư tỷ một trăm mười triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
Năm 2015: Diện tích trồng lúa theo kế hoạch đề ra còn 8.343,45 ha thiếu nước tưới. Diện tích cây trồng khác thiệt hại là 4.220ha. Ước tính giá trị thiệt hại 90.729,19 triệu đồng (Chín mươi tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu một trăm chín mươi nghìn đồng). 

Năm 2016: Diện tích trồng lúa theo kế hoạch đề ra còn 9.790,19 ha thiếu nước tưới. Ước tính giá trị thiệt hại 75.954,01 triệu đồng (Bảy mươi lăm tỷ chín trăm năm mươi tưtriệu mười nghìn đồng).
Năm 2017: Diện tích trồng lúa theo kế hoạch đề ra còn 13.195,94 ha thiếu nước tưới. Ước tính giá trị thiệt hại 102.376,42 triệu đồng (Một trăm linh hai tỷ ba trăm bảy mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
Tổng ước tính giá trị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn các huyện dọc sông Cả trong 4 năm từ 2014 đến 2017 là: 353.170,04 triệu đồng. Trung bình mỗi năm thiệt hại do hạn hán là 88.292,51 triệu đồng.
Bảng 2.36. Tổng hợp thiệt hại do hạn hán vùng sông Cả
	Cây trồng
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	
	Diện tích hạn (Ha)
	Thiệt hại (106 đồng)
	Diện tích hạn (Ha)
	Thiệt hại (106 đồng)
	Diện tích hạn (Ha)
	Thiệt hại (106 đồng)
	Diện tích hạn (Ha)
	Thiệt hại (106 đồng)

	Tổng
	11.356,16
	84.110,42
	12.563,45
	90.729,19
	9.790,19
	75.954,01
	13.195,94
	102.376,42

	Lúa
	7.976,16
	61.880,45
	8.343,45
	64.729,95
	9.790,19
	75.954,01
	13.195,94
	102.376,42

	Cây trồng khác
	3.380,00
	22.229,97
	4.220,00
	25.999,24
	
	
	
	


c. Xâm nhập mặn

- Trên dòng chính sông Cả: 

· Đợt đo tháng 4 năm 1985 và tháng 4 năm 1989 
Độ mặn lớn nhất tháng IV/1989 tại Chợ Tràng đạt 1,5‰ và đạt 0,51‰ vào tháng IV/1985 trong khi đó đợt đo mặn cuối tháng III đầu tháng IV năm 2001, độ mặn lớn nhất tại Chợ Tràng chỉ đạt 0,19‰. 

· Đợt đo tháng 4 năm 2001: 

Đợt đo mặn và lưu lượng kiệt từ 23/3 tới 7/4/2001 ở hạ du sông Cả cho thấy độ mặn lớn nhất vùng cửa sông tại Cửa Hội là 20‰, tại Nghi Thọ là 17‰ , Bến Thuỷ là 3,5‰, Lam Hồng 1,69‰,  Trung Lương 0,2‰, Chợ Tràng 0,19‰.

Độ mặn trung bình đạt 8,8‰ tại Cửa Hội, 7,1‰ tại Nghi Thọ, 0,68‰ tại Bến Thuỷ, 0,19‰ tại Lam Hồng, 0,08‰ tại Trung Lương và 0,09‰ tại Chợ Tràng. 

Lưu lượng tại Yên Thượng trung bình 15 ngày từ 23/III-7/V/2000 đạt 115m3/s tương ứng với tần suất lưu lượng trung bình 15 ngày kiệt trong các tháng kiệt nhất là 65%. Dòng chảy trung bình tại 23/III-7/IV/2001 tại Hoà Duyệt là 54,5m3/s khá lớn tương ứng với tần suất 15%.

Dòng chảy trung bình từ 23/III-7/IV/2001 tại Sơn Diệm 27,8 m3/s tương ứng với tần suất dòng chảy 15 ngày là 12%.

· Đợt đo tháng 4 năm 2011: 

Độ mặn được quan trắc tại 8 vị trí trong 15 từ ngày 25/VII tới 5/VIII/2011. Chế độ đo 12 giờ trong ngày theo các giờ lẻ và đo tại 03 điểm mặt, giữa, đáy. 

+ Tại trạm Cửa Hội: Độ mặn trung bình là 5,7‰, cao nhất là 10‰, thấp nhất là 3,1‰.

+ Tại trạm Cống Rào Đừng: Độ mặn trung bình là 3,1‰, cao nhất là 5,0‰, thấp nhất là 1,6‰.

+ Tại trạm Cống Bến Thủy: Độ mặn trung bình là 2,0‰, cao nhất là 3,3‰, thấp nhất là 0,3‰.

+ Tại trạm Chợ Tràng: Độ mặn trung bình là 0,2‰, cao nhất là 0,7‰, thấp nhất là 0,0‰.

+ Tại trạm Cầu Yên Xuân: Độ mặn trung bình là 0,0‰, cao nhất là 0,2‰, thấp nhất là 0,0‰.

+ Tại trạm Cống Lam Hồng: Độ mặn trung bình là 0,9‰, cao nhất là 2,7‰, thấp nhất là 0,0‰

+ Tại trạm Cống Trung Lương: Độ mặn trung bình là 0,6‰, cao nhất là 1,9‰, thấp nhất là 0,01‰

+ Tại trạm Cống Đức Xá: Độ mặn trung bình là 0,3‰, cao nhất là 1,5‰, thấp nhất là 0,0‰.

· Đợt đo tháng 5 năm 2015: Đợt đo ngày 20/5/2015 trên sông Cả, tại Bến Thủy có độ mặn lớn nhất 13,2‰ thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ 0,7‰.

- Sông Cấm: Đã được ngọt hoá nhờ có cống Nghi Quang, lòng sông Cấm trở thành hồ trữ nước để bơm tưới, sinh hoạt. Tuy nhiên do cống Nghi Quang cánh cửa cống rò rỉ nên vào mùa kiệt không lấy nước để tưới được do nhiễm mặn. 

Công ty khai thác CTTL Nam Nghệ An thường xuyên quan trắc độ mặn trên sông Cấm để có kế hoạch đắp đậm tạm trên sông chống mặn.

Trên sông Cấm công ty KTCTTL Nam Nghệ An quan trắc tại 3 điểm gồm tại Thượng lưu Bara Nghi Quang, Cầu Cấm và Nghi Thuận. Một số năm mặn xâm nhập sâu như năm 2015 thì đo thêm tại Cầu Phương Tích và Nghi Hưng. Nồng độ mặn được quan trắc hàng ngày, mỗi vị trí được quan trắc 3 tầng mặt, tầng giữa và tầng đáy.

+ Tại Cầu Cấm cách Cống Nghi Quang 7km: Độ mặn đáy đo được từ năm 2012-2018 luôn cao hơn độ mặn 1‰. Độ mặn cao nhất đo được năm 2015 là 26‰. Độ mặn tầng giữa năm 2015 dao động từ 2-12‰.

Vì vậy hằng năm UBND tỉnh Nghệ An phải cho đắp đập tạm trên sông Cấm tại khu vực cầu Cấm để ngăn mặn, giữ ngọt cấp cho vùng phía Nam của huyện Nghi Lộc.

+ Năm 2015 là năm mặn xâm nhập sâu nhất vào nội đồng trên sông Cấm. Độ mặn đo được tai cầu Phương Tích cách cống Nghi Quang 18km. Độ mặn đo được là 2‰.
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Bảng 2.37: Kết quả đo mặn cao nhất trên sông Cấm từ 2012-2018

Đơn vị: ‰

	Năm
	Tháng
	TL Bara
	Cầu Cấm 
	Nghi Thuận

	2012
	3
	 
	 
	 

	
	4
	18
	1
	0

	
	5
	26
	14
	10

	
	6
	17
	0
	0

	
	7
	18
	0
	0

	2013
	3
	10
	1
	0

	
	4
	25
	2
	0

	
	5
	25
	8
	0

	
	6
	29
	17
	7

	
	7
	 
	 
	 

	2014
	3
	20
	7
	0

	
	4
	21
	9
	1

	
	5
	22
	10
	2

	
	6
	26
	13
	5

	
	7
	19
	7
	0

	2015
	3
	25
	9
	0

	
	4
	25
	11
	0

	
	5
	30
	17
	5

	
	6
	35
	26
	5

	
	7
	30
	5
	9

	2016
	3
	26
	18
	0

	
	4
	26
	18
	0

	
	5
	25
	17
	0

	
	6
	31
	16
	6

	
	7
	26
	25
	18

	2017
	3
	23
	10
	2

	
	4
	25
	14
	1

	
	5
	26
	15
	1

	
	6
	22
	4
	0

	
	7
	25
	16
	2

	2018
	3
	21
	7
	0

	
	4
	26
	14
	0

	
	5
	27
	14
	1

	
	6
	26
	17
	8

	
	7
	23
	21
	13


Nguồn: Công ty KTCTTL Nam Nghệ An

2.4. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHỐI HỢP VẬN HÀNH CÁC HỒ CHỨA THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC HẠ DU
2.4.1. Cơ chế phối hợp vận hành giữa công trình thủy điện và thủy lợi hạ du.
a. Về quản lý lưu vực:
Theo quyết định số 13/2004/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thành lập văn phòng quản lý quy hoạch các lưu vực sông, Hội đồng Quản lý lưu vực sông Cả đã được thành lập theo quyết định số 759/QĐ.UBND.NV ngày 03/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Hội đồng quản lý lưu vực sông Cả trực thuộc  Ủy ban nhân dân của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, là tổ chức tư vấn có chức năng tham mưu giúp UBND hai tỉnh Nghê An và Hà Tĩnh trong lĩnh vực Quy hoạch, kế hoạch và quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Cả.

Tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn chế nên Hội đồng quản lý lưu vực sông Cả những năm gần đây hầu như không có hoạt động gì.
b. Về quản lý hành chính về nguồn nước:

Hiện nay nhiệm vụ quản lý và khai thác nguồn nước của từng cơ quan tham gia được quy định rõ, cụ thể dưới đây là trách nhiệm và chức năng cung cấp dịch vụ của các cơ quan trong tỉnh:
Bảng 2.38: Trách nhiệm quản lý tài nguyên nước và chức năng cung cấp dịch vụ
	Trách nhiệm
	Cơ quan quản lý

	Quản lý nhà nước về tài nguyên nước
	Bộ, Sở Tài nguyên &MT

	Tưới
	Bộ, Sở Nông nghiệp &PTNT

	Tiêu
	

	Phòng chống lũ
	

	Cấp nước nông thôn
	

	Quản lý rừng đầu nguồn 
	

	Kế hoạch sử dụng đất tổng thể
	Sở Tài nguyên &MT

	Cấp thoát nước đô thị
	Sở Xây dựng

	Chất lượng nước
	Sở Tài nguyên &MT và cơ quan khác

	Quản lý vận hành các hồ chứa nhỏ và CT thuỷ lợi 
	Sở Nông nghiệp &PTNT

	Thu ngân sách, lập kế hoạch, phân bổ vốn đầu tư
	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch &ĐT

	Giao thông thuỷ
	Sở Giao thông vận tải

	Quy định và tiêu chuẩn nước sinh hoạt
	Sở Y tế


c. Quản lý vận hành công trình thủy lợi, thủy điện trên sông Cả
- Công trình thủy điện: Về chức năng quản lý nhà nước các công trình thủy điện như Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê do Bộ Công Thương quản lý.

Việc vận hành do các doanh nghiệp quản lý, vận hành khai thác. Thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố do EVN quản lý. Thủy điện Chi Khê do công ty cổ phần năng lượng Agrita - Nghệ Tĩnh quản lý, khai thác.
- Công trình thủy lợi: Về chức năng quản lý nhà nước các công trình do Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, Hà Tĩnh quản lý.
Việc quản lý, vận hành, khai thác do các doanh nghiệp như công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An, công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An, công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.

Hiện nay trong các năm có nguy cơ thiếu nước ở khu vực hạ du, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An trình UBND tỉnh Nghệ An làm công văn đề nghị kế hoạch điều tiết nước các hồ Bản Vẽ, Chi Khê, Khe Bố gửi các Bộ Tài nguyên và MT, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
2.4.2. Về thời gian vận hành và thời vụ sản xuất
a. So sánh với Quy trình vận hành liên hồ năm 2015

Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Cả năm 2015 quy định quy trình vận hành trong mùa cạn và mùa lũ cho 3 công trình thủy điện Bản Vẽ, thủy điện Khe Bố và thủy điện Chi Khê.  Qua quá trình vận hành thực tế từ năm 2015 đến năm 2019 cho thấy, các thời kỳ xả nước theo Quy trình vận hành liên hồ năm 2015 chưa phù hợp với lịch thời vụ và lịch lấy nước của các địa phương phía hạ du. Cụ thể:

- Theo Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Cả năm 2015, việc xả nước mùa cạn được chia thành 7 thời kỳ. Bao gồm 4 thời kỳ sử dụng nước gia tăng và 3 thời kỳ sử dụng nước bình thường (bảng 1).

- Tuy nhiên dựa vào lịch lấy nước thực tế các hệ thống thủy lợi trên soongCar và theo yêu cầu nhu cầu dùng nước hạ du do UBND tỉnh Nghệ An đề xuất (công văn số 14/UBND-NN). Từ tháng 1 đến tháng 7 được chia thành 8 thời kỳ cấp nước, trong đó có 4 thời kỳ sử dụng nước gia tăng và 4 thời kỳ sử dụng nước bình thường (bảng 2).

So sánh giữa quy trình vận hành và yêu cầu dùng nước hạ du cho thấy một số thời điểm chưa được thống nhất và phù hợp:

+ Thời kỳ tháng 4 đến 19/7 vùng Nghệ An là giai đoạn cần nước lớn để phục vụ làm đòng, trổ bông vụ Đông Xuân. Tiếp đó là làm đất, gieo cấy vụ hè thu. Với đặc điểm mùa hè có nền nhiệt độ lớn kết hợp gió phơn Tây Nam thổi mạnh nên bốc hơi, tổn thất nước lớn.

Tuy nhiên trong Quy trình vận hành thời kỳ này lượng xả từ hồ Bản Vẽ chỉ từ 50-125m3/s. Thấp hơn khoảng 50m3/s so với yêu cầu lấy nước.

+ Thời kỳ từ 5/1-20/2 đầu vụ Đông Xuân nhu cầu dùng nước chưa lớn tuy nhiên theo QTVH liên hồ lại là thời kỳ dùng nước gia tăng. Vì vậy đối với những năm mà hồ Bản Vẽ không tích đủ nước cuối mùa lũ, việc xả quá lớn trong giai đoạn đầu vụ Đông Xuân sẽ gây bất lợi cho nguồn nước phục vụ vụ Hè Thu - Mùa.
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Hình 2.7: Quy định lưu lượng xả tối thiểu trong các thời kỳ mùa cạn 
Bảng 2.39: Lưu lượng xả tối thiểu theo QTVH liên hồ sông Cả năm 2015

	TT
	Thời Kỳ
	Hồ Bản Vẽ
	TĐ Khe Bố
	TĐ Chi Khê

	1
	Thời kỳ sử dụng nước gia tăng
	 
	 
	 

	 
	Thời kỳ 1 từ 10/1 đến 25/2
	142
	243
	Xả bằng lưu lượng đến

	 
	Thời kỳ 2 từ ngày 1/4 đến 15/5
	125
	243
	Xả bằng lưu lượng đến

	 
	Thời kỳ 3 từ 1/6 đến 20/6
	142
	243
	Xả bằng lưu lượng đến

	 
	Thời kỳ 4 từ 21/6 đến 19/7
	50
	120
	Xả bằng lưu lượng đến

	2
	Thời kỳ sử dụng nước bình thường
	
	
	

	 
	Thời kỳ 5 từ 1/12 đến 9/1
	65
	95.5
	Xả bằng lưu lượng đến

	 
	Thời kỳ 6 từ 26/2 đến 31/3
	75
	95.5
	Xả bằng lưu lượng đến

	 
	Thời kỳ 7 từ 16/5 đến 31/5
	65
	95.5
	Xả bằng lưu lượng đến


Bảng 2.40: Lưu lượng xả tối thiểu theo yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An

	TT
	Thời Kỳ
	Hồ Bản Vẽ
	TĐ Khe Bố
	Chi Khê

	1
	Thời kỳ 1 từ 5/1 đến 20/2
	75
	95.5
	Xả bằng lưu lượng đến

	2
	Thời kỳ 2 từ ngày 21/2 đến 28/2
	75
	95.5
	Xả bằng lưu lượng đến

	3
	Thời kỳ 3 từ 1/3 đến 15/4
	70
	95.5
	Xả bằng lưu lượng đến

	4
	Thời kỳ 4 từ 16/4 đến 5/5
	142
	243
	Xả bằng lưu lượng đến

	 5
	Thời kỳ 5 từ 6/5 đến 15/5
	130
	243
	Xả bằng lưu lượng đến

	 6
	Thời kỳ 6 từ 16/5 đến 5/6
	70
	95.5
	Xả bằng lưu lượng đến

	 7
	Thời kỳ 7 từ 16/6đến 25/6
	150
	243
	Xả bằng lưu lượng đến

	 8
	Thời kỳ 8 từ 26/6 đến 19/7
	100
	243
	Xả bằng lưu lượng đến


b. So sánh với quy trình vận hành liên hồ chứa năm 2019 (Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành số 1605/QĐ-TTg ngày 13/11/2019)
· Những thay đổi quy trình vận hành năm 2019 so với năm 2015:


- Về số lượng công trình tham gia điều tiết nước hạ du: Ngoài 3 công trình thủy điện là Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê trong QTVH năm 2019 quy định thêm nhiệm vụ hồ Bản Mồng trên sông Hiếu, hồ Ngàn Trươi trên sông La và 6 thủy điện nhỏ gồm Nậm Nơn, Bản Ang, Châu Thắng, Nhạn Hạc A, Nậm Mô, Hố Hô.


Trong đó hồ Bản Mồng với dung tích 235 triệu m3 sẽ đóng góp lớn nguồn nước cho sông Cả từ Dừa đến Cửa Hội. Hồ Ngàn Trươi do ở phía sông La nên chỉ có tác dụng cấp nước đối với vùng sông Nghèn tỉnh Hà Tĩnh và đẩy mặn trên sông Cả. 6 thủy điện nhỏ sử dụng dòng chảy cơ bản nên không có tác dụng đối với dòng chảy mùa cạn trên sông.


Như vậy so với QTVH năm 2015, tổng dung ích các hồ chứa trong QTVH 2019 tham gia điều tiết hạ du hơn 1,1 tỷ m3
Bảng 2.41: Tổng dung tích các hồ chứa điều tiết trên sông Cả

	TT
	Công trình
	Tổng dung tích các hồ có khả năng điều tiết theo QTVH 2015  (triệu m3)
	Tổng dung tích các hồ có khả năng điều tiết theo QTVH 2019 (triệu m3)

	1
	Thủy điện Bản Vẽ
	1834,6
	1834,6

	2
	Thủy điện Khe Bố
	97,8
	97,8

	3
	Hồ Ngàn Trươi
	
	775

	4
	Hồ Bản Mồng
	
	235

	
	Tổng
	1.932,4
	2.942,4



- Về thời kỳ xả nước: Tronng mùa cạn QTVH năm 2019 chỉ quy định 5 thời kỳ xả nước (giảm 2 thời kỳ so với QTVH năm 2015). 


Cụ thể:


- Từ ngày 1/12 đến 31/12 gọi là thời kỳ 1 thay thế cho thời kỳ 5 trong QTVH 2015.


- Từ 1/1 đến 15/2 gọi là thời kỳ 2 thay thế cho thời kỳ 5 (1/1÷9/1) và thời kỳ 1 (10/1 ÷15/2) trong QTVH 2015.


- Từ 16/2 đến 31/3 gọi là thời kỳ 3 thay thế cho thời kỳ 1 (16/2÷25/2) và thời kỳ 6 (26/2 ÷31/3) trong QTVH 2015.


- Từ 1/4 đến 31/5 gọi là thời kỳ 4 thay thế cho thời kỳ 2 (1/4÷15/5) và thời kỳ 7 (16/5 ÷31/5) trong QTVH 2015.


- Từ 1/6 đến 19/7 gọi là thời kỳ 4 thay thế cho thời kỳ 3 (1/6÷20/6) và thời kỳ 4 (21/6 ÷19/7) trong QTVH 2015.

Bảng 2.42: So sánh thời kỳ cấp nước mùa cạn giữa QTVH 2019 và QTVH 2015 trên lưu vực sông Cả
	TT
	Thời Kỳ
	QTVH 2019
	QTVH 2015

	1
	Từ 1/12 đến 31/12
	Thời kỳ 1
	Thời Kỳ 5

	2
	Từ 1/1 đến 15/2
	Thời kỳ 2
	Thời kỳ 5, Thời kỳ 1

	3
	Từ 16/2 đến 31/3
	Thời kỳ 3
	Thời kỳ 6, Thời kỳ 1

	4
	Từ 1/4 đến 31/5
	Thời kỳ 4
	Thời kỳ 2, Thời kỳ 7

	5
	Từ 1/6 đến 19/7
	Thời kỳ 5
	Thời kỳ 3, Thời kỳ 4



Như vậy so với QTVH năm 2015 thì QTVH năm 2019 được chia gọn hơn.


- Quy định về lưu lượng xả tối thiểu xuống hạ du trong mùa cạn: 

· Đối với hồ Bản Vẽ: So sánh quy định về lưu lượng xả tối thiểu xuống hạ du trong mùa cạn QTVH 2019 so với QTVH năm 2015 và công văn 14/UBND-NN yêu cầu cấp nước của UBND tỉnh Nghệ An năm 2019 cho thấy:

- Giai đoạn thời kỳ 1 từ 1/12 đến 31/12 lưu lượng xả tối thiểu là 70m3/s tương đương với QTVH năm 2015.

- Giai đoạn thời kỳ 2 từ 1/1 đến 15/2 lưu lượng xả tối thiểu là 100m3/s, giảm 42m3 so với cùng kỳ theo QTVH năm 2015 và cao hơn 25m3/s so với cùng kỳ theo công văn 14/UBND-NN yêu cầu cấp nước của UBND tỉnh Nghệ An năm 2019.

- Giai đoạn thời kỳ 3 từ 16/2 đến 31/3 lưu lượng xả tối thiểu là 75m3/s, tương đương với QTVH 2015 và công văn 14/UBND-NN.

- Giai đoạn thời kỳ 4 từ 1/4 đến 31/5 lưu lượng xả tối thiểu là 130m3/s

+ So với QTVH năm 2015: Từ 1/4 đến 15/5 thì QTVH 2019 xả cao hơn 5m3/s. Từ 16/5-31/5 thì QTVH 2019 xả cao hơn 65m3/s

+ So với công văn 14/UBND-NN: Từ 1/4 đến 15/4 thì QTVH 2019 xả cao hơn 60m3/s. Từ 16/4-5/5 thì QTVH 2019 xả thấp hơn 12m3/s. Từ 6/5 đến 15/5 thì QTVH 2019 xả tương đương. Từ 16/5-31/5 thì QTVH 2019 2019 xả cao hơn 60m3/s.

- Giai đoạn thời kỳ 5 từ 1/6 đến 19/7 lưu lượng xả tối thiểu là 130m3/s:

+ So với QTVH năm 2015: Từ 1/6 đến 20/6 thì QTVH 2019 xả thấp hơn 12m3/s. Từ 21/6-19/7 thì QTVH 2019 xả cao hơn 80m3/s.

+ So với công văn 14/UBND-NN: Từ 1/6 đến 25/6 thì QTVH 2019 xả cao hơn 60m3/s. Từ 26/6 đến 19/7 thì QTVH 2019 xả cao hơn 30m3/s. 

[image: image44.png]Q(ms)

1200

1000

800

600

400

200

Dira
——— TBNN(1959-2018) = TB1(2015-2018) == == TB1 s0vGi TBNN (%)

I

v

v

VI

VI VIII

X X

X1

X1

50
40
30
20
10

Mtc chénh léch (%)




Hình 2.8: Quy định lưu lượng xả tối thiểu xả hồ Bản Vẽ trong các thời kỳ mùa cạn của QTVH năm 2019 và Yêu cầu cấp nước hạ du theo công văn số 14/UBND-NN
Bảng 2.43: So sánh lưu lượng xả trung bình hồ Bản Vẽ quy về các thời kỳ được quy định trong QTVH liên hồ trên lưu vực sông Cả năm 2019
	TT
	Thời kỳ
	Theo QTVH 2019 

(m3/s)
	Theo QTVH 2015

(m3/s)
	Theo CV 14/UBND-NN (m3/s)

	1
	Từ 1/12 đến 31/12
	70
	65
	65

	2
	Từ 1/1 đến 15/2
	100
	127
	73

	3
	Từ 16/2 đến 31/3
	75
	90
	71

	4
	Từ 1/4 đến 31/5
	130
	109
	102

	5
	Từ 1/6 đến 19/7
	130
	87
	85


Qua bảng 2.43 cho thấy QTVH năm 2019 đã khắc phục được việc xả bất hợp lý của QTVH năm 2015 giai đoạn đầu vụ đông Xuân, đặc biệt là giai đoạn 10/1-25/2.

Tuy nhiên giai đoạn từ tháng 1/4 đến 19/7 thì QTVH năm 2019 vẫn còn một số vấn đề chưa hợp lý: 

- Việc quy định lưu lượng tối thiểu 110-130m3/s cho cả giai đoạn từ 1/4 đến 19/7 sẽ gây lãng phí nguồn nước. So với lưu lượng bình quân được quy định theo QTVH 2015 cao hơn từ 20-43m3/s, và cao hơn yêu cầu cấp nước của UBND tỉnh Nghệ An năm 2019 từ 28-45m3/s, tương đương 150÷340 triệu m3.

Với những năm hồ không được tích đầy nước cuối mùa lũ, cộng với lượng mưa vụ Đông Xuân thấp hơn TBNN sẽ gây khó khăn cho việc điều tiết nguồn nước giai đoạn này.

- Mặt khác giai đoạn 1/4 đến 19/7 có quãng thời gian thu hoạch vụ Đông Xuân và chuẩn bị bước vào vụ Hè Thu từ 1/5 đến 10/5. Đây là thời điểm nhu cầu dùng nước không lớn. Vì vậy cần điều tiết, trữ nước giai đoạn này để tập trung cho giai đoạn làm đất, gieo cấy vụ Hè Thu.

· Đối với thủy điện Khe Bố: 

 Thủy điện Khe Bố hiện nay là bậc thang cuối cùng có khả năng điều tiết trên dòng chính sông Cả. 

Với QTVH 2015, thủy điện Khe Bố được chia thành 7 thời kỳ xả nước. So với yêu cầu cấp nước hạ du (công văn 14/UBND-NN), một số thời kỳ có lượng xả chưa hợp lý như giai đoạn 10/1 đến 25/2.

Với QTVH 2019, do có thêm hồ Bản Mồng xả 20-30m3/s nên nhiệm thủy điện Khe Bố sẽ thấp so với QTVH năm 2015. Trong thời gian hồ Bản Mồng chưa vận hành thì giai đoạn 1/4 đến 19/7 có nhiều thời điểm mức xả tối thiếu thấp hơn 13-30m3/s so với QTVH năm 2015 và yêu cầu cấp nước hạ du (công văn 14/UBND-NN).
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Hình 2.9: Quy định lưu lượng xả tối thiểu xả TĐ Khe Bố trong các thời kỳ mùa cạn của QTVH năm 2019, QTVH 2015 và Yêu cầu cấp nước hạ du theo công văn số 14/UBND-NN

2.4.3. Tình hình vận hành hồ thủy điện với mực nước tại các công trình lấy nước
- Mặc dù tổng lượng hồ Bản Vẽ xả xuống hạ du không có biến động lớn qua các năm. Tuy nhiên thực tế từ năm 2014 đến nay mực nước tại cống Nam Đàn luôn luôn thấp hơn mực nước thiết kế. Trong vụ Hè Thu mực nước trước cống chỉ đạt trung bình 0,29÷0,4m/MNTK (1,15m). Như vậy Cống Nam Đàn mặc dù luôn mở cả 2 cống để có thể lấy được lượng nước lớn nhất nhưng do nguồn nước trên sông Lam quá thấp nên gây khó khăn cho việc lấy nước các vùng cuối hệ thống như vùng Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Tp.Vinh. (Hình 2.7-2.8)
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Hình 2.10: Lưu lượng xả thủy điện Bản Vẽ các tháng mùa cạn GĐ 2016-2019
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Hình 2.11: Tổng xả thủy điện Bản Vẽ các tháng mùa cạn GĐ 2016-2019
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Hình 2.12: Diễn biễn mực nước tại cống Nam Đàn từ 2008-2018

- Việc vận hành xả các hồ chứa thủy điện theo giờ, theo yêu cầu giá điện của thị trường khiến cho việc lấy nước ở hạ du gặp khó khăn.

Các công ty thủy điện thường chỉ phát điện trong các giờ cao điểm. Trung bình mỗi ngày chỉ phát 14-15h/ngày.  Vì vậy mặc dù lưu lượng xả xuống hạ du đảm bảo theo yêu cầu của Quy trình vận hành, tuy nhiên việc chỉ phát điện trong một khoảng thời gian nhất định như trên sẽ gây khó khăn cho việc lấy nước của hệ thống Đô Lương. Trong các thời điểm cần nước lớn, công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Nghệ An thường huy động rất lớn nhân lực đẻ dồn ép nước cho khu vực xa đầu mối.


Với khu vực chịu ảnh hưởng của thủy triểu như cống Nam Đàn thì lại càng khó khăn hơn. Việc mực nước trên sông thấp, khi mực nước sông cao thì cũng chỉ xuất hiện có vài tiếng nên vận hành đóng mở cống để lấy nước rất khó khăn.  

Bảng 2.44: Số giờ phát điện trung bình/ngày các tháng 5, 6, 7 giai đoạn 2016÷2019

Đơn vị: h/ngày

	Năm
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7

	Năm 2016
	17.1
	13.1
	10.4

	Năm 2017
	12.5
	14.4
	10.5

	Năm 2018
	19.9
	18.9
	16.1

	Năm 2019
	15.1
	17.4
	3.6


Bảng 2.45: Thực tế vận hành hồ Bản Vẽ ngày 6÷7/6/2017
	Thời gian
	Htl
	Hhl
	Qvao
	Tổng lưu lượng xả

	Giờ
	Ngày
	(m)
	(m)
	(m3/s)
	Tổng lưu lượng xả
 (m3/s)
	Lưu lượng 
Qua nhà máy
 (m3/s)
	Qxả qua cửa (m3/s)

	0:00
	6/6/2017
	172.91
	76.50
	30.00
	-
	0
	0

	1:00
	6/6/2017
	172.91
	76.60
	30.00
	-
	0
	0

	3:00
	6/6/2017
	172.92
	76.60
	30.00
	-
	0
	0

	5:00
	6/6/2017
	172.93
	76.60
	30.00
	-
	0
	0

	7:00
	6/6/2017
	172.94
	76.60
	30.00
	-
	0
	0

	9:00
	6/6/2017
	172.90
	80.36
	27.00
	315.00
	315
	0

	11:00
	6/6/2017
	172.82
	80.36
	25.00
	315.00
	315
	0

	13:00
	6/6/2017
	172.75
	80.36
	29.00
	315.00
	315
	0

	15:00
	6/6/2017
	172.68
	80.36
	32.00
	315.00
	315
	0

	17:00
	6/6/2017
	172.61
	80.50
	34.00
	315.00
	315
	0

	19:00
	6/6/2017
	172.56
	79.00
	35.00
	157.00
	157
	0

	21:00
	6/6/2017
	172.53
	79.00
	36.00
	157.00
	157
	0

	23:00
	6/6/2017
	172.53
	76.35
	32.00
	-
	0
	0

	0:00
	6/7/2017
	172.53
	76.35
	32.00
	-
	0
	0

	1:00
	6/7/2017
	172.54
	76.35
	32.00
	-
	0
	0

	3:00
	6/7/2017
	172.55
	76.35
	32.00
	-
	0
	0

	5:00
	6/7/2017
	172.55
	76.35
	30.00
	-
	0
	0

	7:00
	6/7/2017
	172.56
	76.35
	32.00
	-
	0
	0


2.5. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VẬN HÀNH TRONG MÙA LŨ

2.5.1. Đánh giá thực trạng các công trình vận hành trong mùa lũ

Nhìn chung trong mùa mưa lũ, việc vận hành Bản Vẽ trên thượng nguồn sông Cả đã phát huy tốt tác dụng giảm lũ cho hạ du.

Qua kết quả mực nước bình quân tháng thực đo từ năm 1969 đến 2019 cho thấy: trong mùa lũ so với TBNN, Giai đoạn 2015-2019 thấp hơn từ 40-71cm, riêng tháng 8 cao hơn 25cm.
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Hình 2.13: Biến động mực nước tại trạm thủy văn Dừa


Giai đoạn này đã xảy ra một số trận lũ thực tế như sau:

- Năm 2018 xuất hiện tới 4 trận lũ lớn xảy ra liên tiếp nhau, trong đó có đến 2 trận lũ tương đương tần suất 2% (trung bình 50 năm mới xảy ra 1 lần). Tính riêng trong tháng 8, lưu lượng nước về hồ trung bình tháng là 1321 m3/s, có thể nói đây là giá trị lưu lượng trung bình tháng lịch sử bởi vì lưu lượng trung bình tháng 8 tần suất 1% chỉ là 594 m3/s.

+ Trận lũ từ ngày 19/7/2018 đến ngày 25/7/2018: Ảnh hưởng của cơn bão số 3, lưu vực hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xuất hiện lũ với lưu lượng đỉnh lũ là 2500 m3/s, tổng lượng lũ là 700 triệu m3. Do thời điểm xảy ra lũ, mực nước hồ chứa thủy điện Bản Vẽ thấp nên hồ chứa đã cắt giảm đến 90% lưu lượng đỉnh lũ cũng như tổng lượng lũ về hồ.

+ Trận lũ từ ngày 26/7/2018 đến ngày 02/8/2018: Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng đã gây ra trận lũ về hồ thủy điện Bản Vẽ với lưu lượng đỉnh lũ là 1440 m3/s, tổng lượng lũ khoảng 650 triệu m3. Đối với trận lũ này, hồ chứa thủy điện Bản Vẽ cũng đã cắt giảm đến 50% lưu lượng đỉnh lũ và gần 60% tổng lượng lũ về hồ.

+ Trận lũ từ ngày 16/8/2018 đến ngày 27/8/2018: Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 đã gây ra trận lũ rất lớn với lưu lượng đỉnh lũ 4200 m3/s, đây là trận lũ có lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất từ khi hồ chứa đi vào vận hành đến thời điểm xuất hiện. Khi xảy ra đỉnh lũ về hồ ở mức 4200 m3/s, lưu lượng xả qua công trình xuống hạ du chỉ ở mức 1200 m3/s. Trận lũ này cũng có tổng lượng lũ lên đến 1830 triệu m3 (tương đương toàn bộ dung tích hồ chứa thủy điện Bản Vẽ), hồ chứa thủy điện Bản Vẽ đã sử dụng toàn bộ dung tích phòng lũ để cắt, giảm lũ cho hạ du.

+ Trận lũ từ ngày 29/8/2018 đến ngày 05/9/2018: Do đợt mưa lớn trên diện rộng xuất hiện ngay sau bão số 4, lưu vực hồ chứa thủy điện Bản Vẽ lại xuất hiện tiếp một trận lũ rất lớn với lưu lượng đỉnh lũ là 4260 m3/s. Trận lũ này có lưu lượng đỉnh lũ tương đương tần suất 2% nhưng nó đã xảy ra chỉ sau đỉnh lũ tần suất 2% trước đó có 13 ngày. Ngoài ra, trận lũ này có tới 3 đỉnh lũ, trong đó có 2 đỉnh lũ trên 4000 m3/s. Tổng lượng lũ của trận lũ này lên đến 1260 triệu m3. Khả năng cắt giảm lũ cho hạ du của hồ chứa thủy điện Bản Vẽ đối với trận lũ này là không đáng kể bởi vì trước đó hồ chứa đã cắt giảm lũ cho hạ du đối với trận lũ do cơn bão số 4, trận lũ tiếp theo xảy ra ngày sau đó, hồ mới chỉ vận hành hạ được 0,9m so với mực nước dâng bình thường, tương ứng với dung tích khoảng 40 triệu m3.

- Năm 2019 vào rạng sáng ngày 4/8, Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động cắt một trận lũ trung bình 20 năm mới xảy ra một lần, trong đó đỉnh lũ đo được là 3150m3/s. Đây là trận lũ lớn, tương đương trận lũ thiết kế tần suất 5%, cường suất lên nhanh, lại xảy ra vào ban đêm nên đặc biệt nguy hiểm đối với người dân vùng bị ảnh hưởng.

Nhìn chung thủy điện Bản Vã  đã thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Cả ban hành tại Quyết định số 2125/QĐ-TTg ngày 01/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Quy trình 2125) và thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, Công ty thủy điện Bản Vẽ đã vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du, kết quả các trận lũ: Từ ngày (19/7/2018 đến 25/7/2018), (26/7/2018 đến 02/8/2018), (16/8/2018 đến 27/8/2018) hồ Bản Vẽ đã thực hiện rất tốt vai trò cắt, giảm lũ cho hạ du và hạn chế tối đa ảnh hưởng của lũ lụt tới cuộc sống người dân.

2.5.2. Một số tồn tại trong vận hành chống lũ trên sông Cả:

- Công tác dự báo lưu lượng về hồ Thủy điện Bản Vẽ vẫn còn sai số, do 80% diện tích lưu vực sông Cả là ở địa bàn nước bạn Lào, không kiểm soát, theo dõi được, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung bộ không có số liệu để dự bão lũ về, (chỉ duy nhất có một trạm thủy văn chuyên dùng của nhà máy thủy điện Bản Vẽ ở xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn, cách nhà máy khoảng 60 km về phía thượng lưu).


- Khi xả lũ làm co hẹp dòng chảy, xả từ trên cao xuống tạo thành lưu tốc lớn làm biến đổi dòng chảy gây sạt lở cho vùng hạ du. 

- Hành lang thoát lũ chưa đảm bảo an toàn, do phát triển kinh tế, xây dựng nhà cửa, sản xuất nông nghiệp, làm đường giao thông,.. lấn chiếm lòng sông làm co hẹp tiết diện thoát lũ.

- Quá trình bồi lắng các lòng hồ thủy điện rất lớn và sớm hơn so với tính toán nên quy trình vận hành một số hồ chứa hiện tại không phù hợp với thực tế.

- Từ khi ban hành quy trình Vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả (tháng 12/2015) đến mùa mưa lũ năm 2018 mới vận hành xả lũ nên đã bộc lộ những khó khăn, bất cập trong vận hành, như: Lấy mực nước báo động ở trạm thủy văn Nam Đàn làm cơ sở vận hành là quá xa so với khu vực hồ chứa thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê; Trong quá trình vận hành chưa tính đến các thủy điện khác trên bậc thang (Nậm Mô, Nậm Nơn, Bảng Ang,...), sự phối hợp liên hồ chứa chưa hợp lý, các hồ ở bậc thang dưới cần xả trước khi có lũ về, sự bồi lắng lòng hồ cũng như lòng dẫn quá nhanh giữa các bậc thang,...dẫn đến tình trạng ở hạ du mức ngập còn thấp nhưng ở thượng lưu của các bậc thang ngập lụt nghiêm trọng, xói lở lớn ngay sau hạ lưu của các thủy điện,...

- Chưa có bản đồ ngập vùng hạ du của các nhà máy thủy điện, theo quy định. 

- Do biến đổi khí hậu, xuất hiện những tổ hợp cực đoan và dị thường của thời tiết trong cả mùa lũ và mùa kiệt.

- Việc quan trắc, dự báo và cung cấp thông tin, số liệu của đơn vị quản lý vận hành hồ còn thiếu, chất lượng số liệu dự báo chưa tốt. 

2.6. CÁC VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRONG PHỐI HỢP VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT CỦA CÁC HỒ CHỨA THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẢ.

Để việc vận hành khai thác sử dụng hiệu quả, đa mục tiêu nguồn nước cần có các cơ chế, chính sách và các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác phối hợp vận hành hiệu quả liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả nhằm cắt giảm lũ lụt cũng như khai thác, sử dụng hiệu quả đa mục tiêu nguồn nước hiện có.

Như vậy phải có một quy trình vận hành liên hồ chứa tổng thể và mềm dẻo đối với lưu vực sông Cả sau khi có hệ thống các hồ chứa lớn thì việc phối hợp vận hành các hồ như thế nào để vừa bảo đảm an toàn cho công trình trong mùa lũ vừa chống lũ cho hạ du và phát điện theo mục tiêu của hệ thống là rất quan trọng, nhưng cũng là bài toán khó giải quyết.

Muốn điều hành hồ chứa hiệu quả đòi hỏi người tham mưu và người ra quyết định điều hành phải có nhiều kinh nghiệm cả về vận dụng quy trình và phán đoán diễn biến dòng chảy đến hồ theo diễn biến của hệ thống thời tiết để điều hành mềm dẻo.

Việc phối hợp vận hành các hồ chứa bao gồm nhiều chủ thể tham gia. Từ các chủ hồ đến các cơ quan liên quan như Trưởng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão cấp tỉnh, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ TN&MT, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh…

Do vậy việc phối hợp vận hành điều tiết các hồ chứa trên lưu vực sông Cả cần làm tốt các giải pháp:

2.6.1. Về cơ chế chính sách.


- Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý, vận hành theo hướng đồng bộ, thống nhất, chuyên nghiệp. Kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy Hội đồng lưu vực sông Cả. Hội đồng lưu vực sông Cả sẽ là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Bộ Tài Nguyên và MT, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương đề xuất các khung quản lý, các giải pháp phối hợp vận hành trong các năm và các tình huống cụ thể khi có những diễn biến thời tiết bất lợi.

- Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Cả:

Sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa các bộ/ngành sử dụng nước sẽ là cách thức hợp lý nhất cho chức năng quản lý để “phối hợp vận hành điều tiết hồ chứa thuỷ lợi thuỷ điện trên sông Cả” trong điều kiện hiện nay.

Để việc phối hợp vận hành điều tiết của các công trình thủy lợi, thuỷ điện, trên lưu vực sông Cả tốt hơn trong thời gian tới. Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nội dung sau:

a. Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát tổng thể và sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập bảo đảm đầy đủ, chi tiết về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP.

b. Đối với UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh

Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh thực hiện những công việc sau:

i) Rà soát vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi, thuỷ điện và có giải pháp thuộc phạm vi trách nhiệm của địa phương để bảo đảm an toàn khi các hồ chứa xả lũ; tăng cường năng lực và trang thiết bị, cơ sở vật chất cho cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp ở địa phương để tăng hiệu quả trong phối hợp vận hành các công trình thủy điện.

ii) Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp các chủ đập thủy lợi, thuỷ điện:
Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực ứng xử với lũ, lụt, sự phối hợp của nhân dân và các đơn vị chức năng ở hạ du; xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du thuộc trách nhiệm của chủ đập; chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống lũ lụt trên cơ sở năng lực tham gia cắt giảm lũ của các công trình thủy lợi, thủy điện trên lưu vực, đặc điểm lũ của lưu vực, tình hình bố trí dân cư, hạ tầng kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp… phía hạ du.

iii) Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm quy định của pháp luật về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập thủy lợi, thuỷ điện trên lưu vực.

c. Đối với các chủ đập thuỷ lợi, thủy điện

Bộ Nông nghiệp; Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chủ đập thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, tập trung vào những công việc sau:

i) Thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập thủy lợi, thuỷ điện.

ii) Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào công tác kiểm tra, quan trắc đập; quan trắc khí tượng thủy văn, tính toán quá trình lũ… để vận hành công trình thủy lợi, thuỷ điện hiệu quả, an toàn cho công trình và vùng hạ du.

iii) Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chủ đập, chính quyền và cơ quan có liên quan của địa phương trong công tác vận hành hồ chứa, đặc biệt là vận hành xả lũ.

iv) Đầu tư nâng cao năng lực thể chế, hiện đại hoá, tự động hóa hệ thống quan trắc, nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo.
d. Xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc 

i) Về hành lang pháp lý: Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát tổng thể quy định của pháp luật về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập thủy điện, thủy lợi để sửa đổi, bổ sung hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời, bảo đảm tính thống nhất và tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật.

ii) Về công tác quan trắc KTTV: Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng lộ trình nâng cao chất lượng, bảo đảm chất lượng các bản tin KTTV sát với thực tế.

iii) Về hành lang thoát lũ: Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh phối hợp với các chủ đập rà soát tổng thể vùng hạ du đập và có biện pháp xử lý, quản lý chặt chẽ hành lang thoát lũ để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du khi các hồ chứa thủy lợi, thuỷ điện vận hành xả lũ.                                

e. Công tác khác.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp không tuân thủ quy định theo các quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả; đồng thời rà soát việc bảo đảm yêu cầu về phòng chống, lũ, lụt, hạn hán nhân tạo theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong quản lý, vận hành các hồ thủy lợi, thủy điện vừa và nhỏ;

- Xây dựng mạng quan trắc, giám sát và hệ thống điều hành trực tuyến việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Cả để nâng cao hiệu cắt giảm lũ trong mùa lũ, điều tiết cấp nước trong mùa cạn;

- Trên cơ sở hệ thống quan trắc tự động, hệ thống thu nhận, xử lý số liệu trực tuyến, từng bước rà soát, điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực theo hướng tiếp cận vận hành hồ theo thời gian thực;

- Kiểm soát các hoạt động khai thác sử dụng nước của các hồ chứa thủy lợi thủy điện nhỏ khác trong vùng để đảm bảo sử dụng nước trên lưu vực sông Cả có hiệu quả.

- Phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các tỉnh rà soát, điều chỉnh các quy trình vận hành đơn hồ thủy lợi, thủy điện, bổ sung nhiệm vụ tham gia giảm lũ và cấp nước cho hạ du theo đúng quy định tại Điều 60 của Luật tài nguyên nước.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất và tăng cường trao đổi thông tin và dữ liệu liên quan phục vụ giám sát, chỉ đạo quản lý, vận hành điều tiết nước hợp lý các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện trên lưu vực sông Cả.

2.6.2. Tồn tại khó khăn, thách thức trong phối hợp vận hành 

Quy trình vận hành liên hồ năm 2019 đã có những điều chỉnh hợp lý hơn trong việc phân phối, điều tiết nước của hồ Bản Vẽ, TĐ.Khe Bố phù hợp với nhu cầu dùng nước khu vực hạ du.


Tuy nhiên cần giải quyết một số tồn tại, thách thức sau:


- Tình hình sử dụng nước hạ du: Cùng sự phát triển khu vực kinh tế vùng hạ du đặc biệt là khu vực Tp.Vinh và vùng ven biển Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Nghi Xuân sẽ làm gia tăng nhu cầu nước, gâp áp lực cho việc lấy nước trên hệ thống sông Cả. Điển hình là công trình đập Đô Lương đang được đầu tư nâng cấp theo nguồn vốn JiCa 2. Hệ thống đầu mối trên dòng chính sông Cả sẽ được làm mới với Qtk=44,4m3/s tăng hơn 11m3/s so với lưu lượng max hệ thống lấy trong những năm vừa qua.


Trong các thời kỳ nắng nóng, căng thẳng nhu cầu sử dụng nước như tháng 4 đến tháng 7, đập Đô Lương cần thiết phải lấy đủ lưu lượng trong nhiều ngày. Thời gian lấy liên tục.

- Khả năng lấy nước cống Nam Đàn: Do mực nước tại cống Nam Đàn thường xuyên thấp hơn mực nước thiết kế mặc dù lưu lượng xả từ thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố tuân thủ theo quy trình vận hành liên hồ.

Vì vậy việc vận hành, phối hợp giữa các hồ chứa thủy lợi, thủy điện cần đảm bảo:


- Đảm bảo mực nước và lưu lượng theo thiết kế tại các công trình lấy nước dọc sông gồm Đập Đô Lương, cống Nam Đàn.

- Đảm bảo về thời gian lấy nước: Việc lấy nước trong các thời kỳ căng thẳng và thời gian lấy nước phải đủ để việc chuyển tải nước từ đầu mối đến các khu vực cuối kênh, xa nguồn nước đáp ứng được yêu cầu.
KẾT LUẬN

Sông Cả đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tổng lượng nước trung bình hàng năm vào khoảng 21 đến 23 tỷ mét khối. Tuy nhiên mùa khô kéo dài trong 9 tháng, lượng nước chỉ chiếm khoảng 25 đến 30%, đặc biệt trong các tháng III và IV mực nước sông hạ xuống rất thấp đã ảnh hưởng lớn đến việc cấp nước cho các ngành kinh tế.

Để phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương trên lưu vực, một số hồ chứa trên thượng lưu đã và đang được xây dựng với mục đích cấp nước trong mùa khô, cắt lũ trong mùa mưa và phát điện. 
Qua quá trình vận hành các công trình thủy điện và thực trạng lấy nước hệ thống công trình hạ du cho thấy một số vấn đề sau:

(1) Về mùa cạn:
+ Các thời kỳ xả nước quy định trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả năm 2015 (quyết định số 2125/QĐ-TTg ngày 1/2/2015) chưa phù hợp với thời vụ sản xuất. Đặc biệt là trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7 là thời gian lấy nước căng thẳng nhất của khu vực hạ du.
+ Một số năm như năm 2015, 2019 mặc dù đầu mùa cạn hồ Bản Vẽ có nguồn nước tốt. Tuy nhiên đến khoảng tháng 6 hồ gần về mực nước chết, có những thời điểm về mực nước chết gây khó khăn cho việc điều tiết nước hạ du.

+ Mực nước cống Nam Đàn từ năm 2012 đến nay không đảm bảo thiết kế mặc dù các công trình xả đúng quy trình, nhiều thời điểm xả cao hơn quy trình vận hành. Vấn đề này ngày càng nghiêm trọng trong những năm gần đây. Mực nước ngoài sông chỉ đạt trung bình 0,3/ MNTK (1,15)m. Vì vậy khu vực Nam Hưng Nghi thường xuyên bị hạn hán thiếu nước trong vụ Hè Thu - Mùa.

(2) Mùa lũ: Từ khi ban hành quy trình Vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả (tháng 12/2015) đến mùa mưa lũ năm 2018 mới vận hành xả lũ nên đã bộc lộ những khó khăn, bất cập trong vận hành, như: Lấy mực nước báo động ở trạm thủy văn Nam Đàn làm cơ sở vận hành là quá xa so với khu vực hồ chứa thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê; Trong quá trình vận hành chưa tính đến các thủy điện khác trên bậc thang (Nậm Mô, Nậm Nơn, Bảng Ang,...), sự phối hợp liên hồ chứa chưa hợp lý, các hồ ở bậc thang dưới cần xả trước khi có lũ về, sự bồi lắng lòng hồ cũng như lòng dẫn quá nhanh giữa các bậc thang,...dẫn đến tình trạng ở hạ du mức ngập còn thấp nhưng ở thượng lưu của các bậc thang ngập lụt nghiêm trọng, xói lở lớn ngay sau hạ lưu của các thủy điện,...
Một số nguyên nhân tồn tại như: Công tác dự báo khí tượng, thủy văn còn hạn chế. Đặc biệt là phần thượng nguồn lưu vực sông ở phía Lào tương đối lớn, chiếm tới 34,8% lưu vực. Phần này tài liệu về sử dụng nước và số liệu quan trắc khí tượng thủy văn hầu như không có. Biến đổi lòng dẫn do khai thác cát....
Báo cáo sản phẩm “Báo cáo đánh giá thực trạng phối hợp vận hành điều tiết nước hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện và các công trình thủy lợi lớn trên lưu vực sông Cả” đã phân tích và đánh giá được thực trạng phối hợp vận hành điều tiết nước các công trình thượng nguồn và các công trình lấy nước hạ du. Đây là cơ sở hết sức quan trọng để nhóm thực hiện đề tài căn cứ trên tồn tại thực tế, lựa chọn được cơ sở khoa học và đề xuất phương án phối hợp vận hành điều tiết nước hợp lý các hồ thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Cả phục vụ cấp nước và phòng, chống lũ cho hạ du.
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[image: image21.png]



Ranh giới mặn 1‰








[image: image50.png]" im m 1 1622 262 13

Chii thich: QTVH 2019 =
YCHD

QTVH 2015 =

14 164 65165 16 66216 2666 197



Báo cáo sản phẩm: Báo cáo đánh giá thực trạng phối hợp vận hành điều tiết nước hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện và các công trình thủy lợi lớn trên lưu vực sông Cả
23

